
Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 2

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        107

Lớp                                                                               CD13CQ

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 13333657 Lâm Triều Vỹ 85 2.15

03 Nhóm môn tự chọn 5 X 209123

209102 Trắc địa địa chính 3 2014-1 3.70

209113 Thành lập bản đồ địa chính 3 2014-2 V

209120 Quản lý thông tin đất đai 2 2015-1 V

209202 Kinh tế đất đai 2 2014-1 3.10

213601 Anh văn 1 5 2013-1

213602 Anh văn 2 5 2013-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 2Ngày in : 18/05/2023 10:55

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        107

Lớp                                                                               CD13CQ

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểuGhi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 2 TC (Min) 2

0101 . 202609 Logic học 2

202621 Xã hội học đại cương 2

212110 Khoa học môi trường 2

Nhóm TC  02 : 12 TC (Min) 12

0201 . 204306 Nông học đại cương 2

209103 Trắc địa công trình 3

209106 Trắc địa ảnh hàng không 3

209109 Hệ thống định vị toàn cầu 3

209112 Bản đồ địa hình 2

209121 Lưu trữ hồ sơ địa chính 2

209215 Luật xây dựng và luật nhà ở 2

209216 Bồi thường giải phóng mặt bằng 2

209303 Phân hạng đất 2

209310 Quản lý nguồn nước 2

209312 QH xây dựng nông thôn mới 2

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2

212507 Đánh giá tác động môi trường 2

Nhóm TC  03 : 5 TC (Min) 5

0301 . 209123 Trắc địa - Bản đồ 2

209315 Quy hoạch 3

209910 Tiểu luận tốt nghiệp 5

209914 Tiểu luận tốt nghiệp 5



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 2

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        146

Lớp                                                                               DH13QD

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 13124104 Nguyễn Thanh Hiền 136 2.94

213601 Anh văn 1 5 2013-1

213602 Anh văn 2 5 2013-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0

2 13124238 Đặng Thị Bảo Ngọc 136 2.42

213601 Anh văn 1 5 2013-1

213602 Anh văn 2 5 2013-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

3 13124362 Đặng Quang Thắng 137 2.91

213601 Anh văn 1 5 2013-1

213602 Anh văn 2 5 2013-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

4 13124377 Cao Thanh Thuấn 137 2.47

213601 Anh văn 1 5 2013-1

213602 Anh văn 2 5 2013-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 4 TC (Min) 4

0101 . 202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2

202621 Xã hội học đại cương 2

202625 Địa lý tự nhiên 2

208102 Địa lý kinh tế 2

212110 Khoa học môi trường 2



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 2Ngày in : 18/05/2023 10:55

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        146

Lớp                                                                               DH13QD

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

214102 Cơ sở dữ liệu đại cương 2

Nhóm TC  02 : 26 TC (Min) 26

0201 . 209103 Trắc địa công trình 3

209114 Bản đồ chuyên đề 3

209121 Lưu trữ hồ sơ địa chính 2

209203 Thị trường bất động sản 2

209208 Hạch toán giá thành CTXD 2

209218 Tài chính đất đai 2

209304 Quy hoach tổng thể KT-XH 2

209309 Nhà ở và kiến trúc 2

209310 Quản lý nguồn nước 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209315 Quy hoạch 3

209326 Biến đổi khí hậu 2

209327 Nông nghiệp đô thị 2

209329 Quy hoạch cảnh quan 2

209330 Quản lý quy hoạch kiến trúc 2

209331 QL dịch vụ công cộng đô thị 2

209406 Đăng ký thống kê đất đai 2

209408 Thanh tra đất đai 2

209420 Chính quyền đô thị 2

209910 Tiểu luận tốt nghiệp 5

209911 Khóa luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139

Lớp                                                                               DH13QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 13124029 Võ Hoài Bão 141 2.32 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

2 13124109 Từ Thị Diệu Hiền 131 2.74

213601 Anh văn 1 5 2013-1

213602 Anh văn 2 5 2013-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0

3 13124123 Trần Xuân Hoàng 129 2.61

213601 Anh văn 1 5 2013-1

213602 Anh văn 2 5 2013-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0

4 13124230 Tăng Thị Thùy Ngân 129 2.40

213601 Anh văn 1 5 2013-1

213602 Anh văn 2 5 2013-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0

5 13124249 Đặng Bảo Nguyên 130 2.52

213601 Anh văn 1 5 2013-1

213602 Anh văn 2 5 2013-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0

6 13124288 Trần Thị Phụng 141 2.46 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

7 13124360 Thủy Ngọc Thái 130 2.51

213601 Anh văn 1 5 2013-1

213602 Anh văn 2 5 2013-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0

8 13124383 Nguyễn Thị Thúy 137 2.25
214101 Tin học đại cương 3 2013-1 3.8

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

9 13124404 Nguyễn Thị Minh Tiến 130 2.43

213601 Anh văn 1 5 2013-1

213602 Anh văn 2 5 2013-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139

Lớp                                                                               DH13QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

10 13124406 Bùi Văn Tình 131 2.66

213601 Anh văn 1 5 2013-1

213602 Anh văn 2 5 2013-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

11 13124425 Trần Thị Mai Trâm 131 2.39

213601 Anh văn 1 5 2013-1

213602 Anh văn 2 5 2013-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

12 13124444 Nguyễn Văn Trung 130 2.39

213601 Anh văn 1 5 2013-1

213602 Anh văn 2 5 2013-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

13 13124548 K'' Bìn 130 2.43

213601 Anh văn 1 5 2013-1

213602 Anh văn 2 5 2013-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 6 TC (Min) 6

0101 . 202609 Logic học 2

202621 Xã hội học đại cương 2

202625 Địa lý tự nhiên 2

208102 Địa lý kinh tế 2

208211 Kinh tế lượng căn bản 3

208231 Nguyên lý thống kê kinh tế 3

212110 Khoa học môi trường 2

Nhóm TC  02 : 18 TC (Min) 18

0201 . 204306 Nông học đại cương 2



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 3Ngày in : 18/05/2023 10:55

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139

Lớp                                                                               DH13QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

209103 Trắc địa công trình 3

209106 Trắc địa ảnh hàng không 3

209108 Viễn thám ứng dụng 2

209109 Hệ thống định vị toàn cầu 3

209112 Bản đồ địa hình 2

209121 Lưu trữ hồ sơ địa chính 2

209203 Thị trường bất động sản 2

209211 Định giá bất động sản 2

209215 Luật xây dựng và luật nhà ở 2

209216 Bồi thường giải phóng mặt bằng 2

209303 Phân hạng đất 2

209304 Quy hoach tổng thể KT-XH 2

209310 Quản lý nguồn nước 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209312 QH xây dựng nông thôn mới 2

209313 Mô hình Toán kinh tế trong QH 2

209314 Hệ thống nông nghiệp 2

212507 Đánh giá tác động môi trường 2

Nhóm TC  03 : 10 TC (Min) 10

0301 . 209123 Trắc địa - Bản đồ 2

209315 Quy hoạch 3

209911 Khóa luận tốt nghiệp 10

209914 Tiểu luận tốt nghiệp 5



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 2

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139

Lớp                                                                               DH13QLGL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 13124528 Võ Thị My Nơ 130 2.58

213601 Anh văn 1 5 2013-1

213602 Anh văn 2 5 2013-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0

2 13124580 Bùi Hữu Dũng 130 2.21

213601 Anh văn 1 5 2013-1

213602 Anh văn 2 5 2013-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0

3 13124632 Nguyễn Thị Hải Lý 130 2.86

213601 Anh văn 1 5 2013-1

213602 Anh văn 2 5 2013-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

4 13124647 Võ Thị Mỹ Nữ 130 2.66

213601 Anh văn 1 5 2013-1

213602 Anh văn 2 5 2013-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0

5 13124663 Nguyễn Thị Thu Sương 140 3.02 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

6 13124676 Trương Thị Bích Thoa 140 2.60 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 6 TC (Min) 6

0101 . 202609 Logic học 2

202621 Xã hội học đại cương 2

202625 Địa lý tự nhiên 2

208102 Địa lý kinh tế 2

208211 Kinh tế lượng căn bản 3



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 2Ngày in : 18/05/2023 10:55

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139

Lớp                                                                               DH13QLGL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

208231 Nguyên lý thống kê kinh tế 3

212110 Khoa học môi trường 2

Nhóm TC  02 : 18 TC (Min) 18

0201 . 204306 Nông học đại cương 2

209103 Trắc địa công trình 3

209106 Trắc địa ảnh hàng không 3

209108 Viễn thám ứng dụng 2

209109 Hệ thống định vị toàn cầu 3

209112 Bản đồ địa hình 2

209121 Lưu trữ hồ sơ địa chính 2

209203 Thị trường bất động sản 2

209211 Định giá bất động sản 2

209215 Luật xây dựng và luật nhà ở 2

209216 Bồi thường giải phóng mặt bằng 2

209303 Phân hạng đất 2

209304 Quy hoach tổng thể KT-XH 2

209310 Quản lý nguồn nước 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209312 QH xây dựng nông thôn mới 2

209313 Mô hình Toán kinh tế trong QH 2

209314 Hệ thống nông nghiệp 2

212507 Đánh giá tác động môi trường 2

Nhóm TC  03 : 10 TC (Min) 10

0301 . 209123 Trắc địa - Bản đồ 2

209315 Quy hoạch 3

209911 Khóa luận tốt nghiệp 10

209914 Tiểu luận tốt nghiệp 5



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 2

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139

Lớp                                                                               DH13TB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 13124330 Nguyễn Văn Tân 129 2.56

213601 Anh văn 1 5 2013-1

213602 Anh văn 2 5 2013-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 6 TC (Min) 6

0101 . 202609 Logic học 2

202616 Tâm lý học 2

202621 Xã hội học đại cương 2

208102 Địa lý kinh tế 2

208453 Marketing căn bản 2

212110 Khoa học môi trường 2

Nhóm TC  02 : 28 TC (Min) 28

0201 . 208345 Tín dụng ngân hàng 3

208425 Thị trường chứng khoán 2

209208 Hạch toán giá thành CTXD 2

209209 Phát triển bất động sản 2

209212 Quản lý dự án đầu tư BĐS 2

209213 Marketing bất động sản 2

209214 Tư vấn đầu tư BĐS 2

209215 Luật xây dựng và luật nhà ở 2

209216 Bồi thường giải phóng mặt bằng 2

209304 Quy hoach tổng thể KT-XH 2



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 2Ngày in : 18/05/2023 10:55

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139

Lớp                                                                               DH13TB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

209306 Quy hoạch sử dụng đất đai ƯD 2

209309 Nhà ở và kiến trúc 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209312 QH xây dựng nông thôn mới 2

209313 Mô hình Toán kinh tế trong QH 2

209403 Luật dân sự 2

209404 Luật đầu tư 2

209409 Quản lý sàn giao dịch BĐS 2

209415 Môi giới bất động sản 2

209416 Nguyên lý bất động sản 2

209417 Quản trị bất động sản 3

209509 Phong thủy ứng dụng 3

209912 Khóa luận tốt nghiệp 10

209914 Tiểu luận tốt nghiệp 5

212507 Đánh giá tác động môi trường 2

214102 Cơ sở dữ liệu đại cương 2



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 2

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH14QD

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 14124046 Nguyễn Thị Trang Đài 136 2.44
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

2 14124155 Nguyễn Thị Ngọc My 135 2.43

04 Nhóm môn tự chọn 10 X
209225,
209418,
209910

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

3 14124434 Lê Thị Khảo Xương 135 2.80

04 Nhóm môn tự chọn 10 X
209208,
209418,
209910

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

4 14124435 Kiều Ngọc Yến 137 2.84
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 209218 Tài chính đất đai 2

209227 Luật nhà ở 2

209314 Hệ thống nông nghiệp 2

209334 Quy hoạch cảnh quan đô thị 2

212507 Đánh giá tác động môi trường 2

Nhóm TC  03 : 7 TC (Min) 7

0301 . 209103 Trắc địa công trình 3

209126 Bản đồ chuyên đề 2



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 2Ngày in : 18/05/2023 10:55

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH14QD

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

209203 Thị trường bất động sản 2

209208 Hạch toán giá thành CTXD 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209317 Nguyên lý thiết kế kiến trúc 2

209318 Đô thị học 2

209330 Quản lý quy hoạch kiến trúc 2

209331 QL dịch vụ công cộng đô thị 2

209418 Chính sách quản lý đô thị 2

209420 Chính quyền đô thị 2

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 209103 Trắc địa công trình 3

209126 Bản đồ chuyên đề 2

209203 Thị trường bất động sản 2

209208 Hạch toán giá thành CTXD 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209317 Nguyên lý thiết kế kiến trúc 2

209318 Đô thị học 2

209330 Quản lý quy hoạch kiến trúc 2

209331 QL dịch vụ công cộng đô thị 2

209418 Chính sách quản lý đô thị 2

209420 Chính quyền đô thị 2

209910 Tiểu luận tốt nghiệp 5

209911 Khóa luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH14QLA

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 14124008 Lê Thị Trâm Anh 137 2.76
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

2 14124055 Đạo Thị Kim Đoan 136 2.64
04 Nhóm môn tự chọn 10 X

209145,
209228,
209910

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

3 14124126 Nguyễn Lâm Linh 136 2.71

04 Nhóm môn tự chọn 10 X
209218,
209228,
209910

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

4 14124189 Phan Thị Ánh Nguyệt 137 2.73 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

5 14124236 Nguyễn Thị Phúc 138 2.52
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

6 14124389 Trần Văn Trọng 138 2.85
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

7 14124483 Trương Mỹ Hà 136 2.56

04 Nhóm môn tự chọn 10 X
209143,
209218,
209910

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 208109 Kinh tế vi mô 1 3



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH14QLA

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

209227 Luật nhà ở 2

209314 Hệ thống nông nghiệp 2

209334 Quy hoạch cảnh quan đô thị 2

212507 Đánh giá tác động môi trường 2

Nhóm TC  03 : 7 TC (Min) 7

0301 . 209103 Trắc địa công trình 3

209115 Kỹ thuật bản đồ số 2

209126 Bản đồ chuyên đề 2

209138 Tích hợp viễn thám & GIS 2

209143 Hệ thống định vị toàn cầu 2

209145 Bản đồ địa hình 2

209203 Thị trường bất động sản 2

209218 Tài chính đất đai 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209228 Luật xây dựng 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209327 Nông nghiệp đô thị 2

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 209103 Trắc địa công trình 3

209115 Kỹ thuật bản đồ số 2

209126 Bản đồ chuyên đề 2

209138 Tích hợp viễn thám & GIS 2

209143 Hệ thống định vị toàn cầu 2

209145 Bản đồ địa hình 2

209203 Thị trường bất động sản 2

209218 Tài chính đất đai 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209228 Luật xây dựng 2



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 3Ngày in : 18/05/2023 10:55

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH14QLA

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209327 Nông nghiệp đô thị 2

209910 Tiểu luận tốt nghiệp 5

0402 . 209911 Khóa luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 2

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH14QLB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 14124053 Nguyễn Vũ Hải Đăng 138 2.71
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1 M

HH:
01/06/2022

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

2 14124104 Võ Hồ Trọng Hữu 138 2.45
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1 M

HH:
05/07/2022

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

3 14124234 Nguyễn Huy Phúc 135 2.39

04 Nhóm môn tự chọn 10 X
209115,
209228,
209910

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1 M
HH:
30/12/2020

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

4 14124295 Chu Thị Thu Thảo 137 2.65
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

5 14124343 Tồn Nữ Mai Nhật Thy 137 2.80 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

6 14124354 Trần Duy Tiến 138 2.54 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 208109 Kinh tế vi mô 1 3

209227 Luật nhà ở 2

209314 Hệ thống nông nghiệp 2

209334 Quy hoạch cảnh quan đô thị 2

212507 Đánh giá tác động môi trường 2

Nhóm TC  03 : 7 TC (Min) 7



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 2Ngày in : 18/05/2023 10:55

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH14QLB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

0301 . 209103 Trắc địa công trình 3

209115 Kỹ thuật bản đồ số 2

209126 Bản đồ chuyên đề 2

209138 Tích hợp viễn thám & GIS 2

209143 Hệ thống định vị toàn cầu 2

209145 Bản đồ địa hình 2

209203 Thị trường bất động sản 2

209218 Tài chính đất đai 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209228 Luật xây dựng 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209327 Nông nghiệp đô thị 2

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 209103 Trắc địa công trình 3

209115 Kỹ thuật bản đồ số 2

209126 Bản đồ chuyên đề 2

209138 Tích hợp viễn thám & GIS 2

209143 Hệ thống định vị toàn cầu 2

209145 Bản đồ địa hình 2

209203 Thị trường bất động sản 2

209218 Tài chính đất đai 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209228 Luật xây dựng 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209327 Nông nghiệp đô thị 2

209910 Tiểu luận tốt nghiệp 5

0402 . 209911 Khóa luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 2

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH14QLGL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 14124446 Trần Tiến Đạt 135 2.38
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1 M

HH:
29/05/2022

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

2 14124512 Phạm Thị Hương 135 2.48
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1 M

HH:
01/06/2022

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

3 14124521 Lê Thị Ý Nhi 135 2.23
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1 M

HH:
01/06/2022

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

4 14124540 Võ Duy Trung 126 2.15

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3 2014-2 V

200202 Quân sự 2 (thực hành)* 3 2014-2 V

214103 Tin học đại cương* 3 2014-1 3.4

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 208109 Kinh tế vi mô 1 3

209227 Luật nhà ở 2

209314 Hệ thống nông nghiệp 2

209334 Quy hoạch cảnh quan đô thị 2

212507 Đánh giá tác động môi trường 2

Nhóm TC  03 : 7 TC (Min) 7

0301 . 209103 Trắc địa công trình 3



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 2Ngày in : 18/05/2023 10:55

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH14QLGL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

209115 Kỹ thuật bản đồ số 2

209126 Bản đồ chuyên đề 2

209138 Tích hợp viễn thám & GIS 2

209143 Hệ thống định vị toàn cầu 2

209145 Bản đồ địa hình 2

209203 Thị trường bất động sản 2

209218 Tài chính đất đai 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209228 Luật xây dựng 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209327 Nông nghiệp đô thị 2

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 209103 Trắc địa công trình 3

209115 Kỹ thuật bản đồ số 2

209126 Bản đồ chuyên đề 2

209138 Tích hợp viễn thám & GIS 2

209143 Hệ thống định vị toàn cầu 2

209145 Bản đồ địa hình 2

209203 Thị trường bất động sản 2

209218 Tài chính đất đai 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209228 Luật xây dựng 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209327 Nông nghiệp đô thị 2

209910 Tiểu luận tốt nghiệp 5

0402 . 209911 Khóa luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 2

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH14QLNT

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 14124462 Phan Thành Đạt 135 2.63
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1 M

HH:
29/05/2022

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

2 14124474 Mai Thị Xuân Thu 135 3.03
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

3 14124477 Đinh Trần Trúc Vi 135 2.50
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

4 14124552 Phạm Thanh Bình 135 2.62
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

5 14124560 Trương Thị Ngọc Hà 135 2.66 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

6 14124578 Đàng Thị Kim Oanh 135 2.40 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

7 14124587 Nguyễn Trọng Tấn 135 2.50
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 208109 Kinh tế vi mô 1 3

209227 Luật nhà ở 2

209314 Hệ thống nông nghiệp 2

209334 Quy hoạch cảnh quan đô thị 2

212507 Đánh giá tác động môi trường 2

Nhóm TC  03 : 7 TC (Min) 7

0301 . 209103 Trắc địa công trình 3



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 2Ngày in : 18/05/2023 10:55

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH14QLNT

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

209115 Kỹ thuật bản đồ số 2

209126 Bản đồ chuyên đề 2

209138 Tích hợp viễn thám & GIS 2

209143 Hệ thống định vị toàn cầu 2

209145 Bản đồ địa hình 2

209203 Thị trường bất động sản 2

209218 Tài chính đất đai 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209228 Luật xây dựng 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209327 Nông nghiệp đô thị 2

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 209103 Trắc địa công trình 3

209115 Kỹ thuật bản đồ số 2

209126 Bản đồ chuyên đề 2

209138 Tích hợp viễn thám & GIS 2

209143 Hệ thống định vị toàn cầu 2

209145 Bản đồ địa hình 2

209203 Thị trường bất động sản 2

209218 Tài chính đất đai 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209228 Luật xây dựng 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209327 Nông nghiệp đô thị 2

209910 Tiểu luận tốt nghiệp 5

0402 . 209911 Khóa luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 2

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH14TB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 14124306 Văn Thị Thạch Thảo 137 2.97
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1 M

HH:
30/12/2020

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 208109 Kinh tế vi mô 1 3

209227 Luật nhà ở 2

209314 Hệ thống nông nghiệp 2

209334 Quy hoạch cảnh quan đô thị 2

212507 Đánh giá tác động môi trường 2

Nhóm TC  03 : 7 TC (Min) 7

0301 . 208208 Phong thủy ứng dụng 3

208345 Tín dụng ngân hàng 3

208425 Thị trường chứng khoán 2

209204 Phân tích thị trường BĐS 2

209212 Quản lý dự án đầu tư BĐS 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209226 Luật đầu tư 2

209228 Luật xây dựng 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209322 Quản lý xây dựng đô thị 2

209415 Môi giới bất động sản 2



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 2Ngày in : 18/05/2023 10:55

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH14TB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

209421 Chiến lược kinh doanh BĐS 2

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 208208 Phong thủy ứng dụng 3

208345 Tín dụng ngân hàng 3

208425 Thị trường chứng khoán 2

209204 Phân tích thị trường BĐS 2

209212 Quản lý dự án đầu tư BĐS 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209226 Luật đầu tư 2

209228 Luật xây dựng 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209322 Quản lý xây dựng đô thị 2

209415 Môi giới bất động sản 2

209421 Chiến lược kinh doanh BĐS 2

209910 Tiểu luận tốt nghiệp 5

0402 . 209911 Khóa luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15DC

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 15124059 Nguyễn Xuân Duyên 135 2.63

04 Nhóm môn tự chọn 10 X
209225,
209228,
209910

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

2 15124156 Huỳnh Thanh Lộc 127 2.45

04 Nhóm môn tự chọn 10 X

209144 Kỹ thuật bản đồ số 2 2018-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

3 15124252 Nguyễn Hữu Tài 132 2.46
03 Nhóm môn tự chọn 7 X

209228,
209319

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

4 15124283 Đoàn Thị Anh Thư 138 2.60
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

5 15124331 Kinh Văn Truyền 135 2.33

209137 Rèn nghề 3- ƯD HTTT Đất đai 2 2018-1

209144 Kỹ thuật bản đồ số 2 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

6 15124353 Nguyễn Thị Vân 137 2.40
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 208109 Kinh tế vi mô 1 3

209227 Luật nhà ở 2



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15DC

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

209314 Hệ thống nông nghiệp 2

209334 Quy hoạch cảnh quan đô thị 2

212507 Đánh giá tác động môi trường 2

Nhóm TC  03 : 7 TC (Min) 7

0301 . 209126 Bản đồ chuyên đề 2

209131 Mạng HT thông tin địa lý 3

209132 PT thiết kế HTTT đất đai 3

209138 Tích hợp viễn thám & GIS 2

209143 Hệ thống định vị toàn cầu 2

209145 Bản đồ địa hình 2

209218 Tài chính đất đai 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209228 Luật xây dựng 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209319 Bản vẽ xây dựng 2

209341 Quy hoạch PT nông thôn 2

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 209126 Bản đồ chuyên đề 2

209131 Mạng HT thông tin địa lý 3

209132 PT thiết kế HTTT đất đai 3

209138 Tích hợp viễn thám & GIS 2

209143 Hệ thống định vị toàn cầu 2

209145 Bản đồ địa hình 2

209218 Tài chính đất đai 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209228 Luật xây dựng 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209319 Bản vẽ xây dựng 2



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 3Ngày in : 18/05/2023 10:55

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15DC

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

209341 Quy hoạch PT nông thôn 2

209910 Tiểu luận tốt nghiệp 5

0402 . 209911 Khóa luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 5

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15QD

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 15124075 Phan Gia Hân 115 2.56

03 Nhóm môn tự chọn 7 X
209225,
209418

202115 Toán cao cấp C2 3 2015-2 2.8

202121 Xác suất thống kê 3 2016-1 2.0

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 2015-2 3.0

209139 Trắc địa 4 2016-1 0.0

209338 Tài nguyên đất 3 2016-1 2.4

214103 Tin học đại cương* 3 2015-1 V

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

2 15124090 Trần Trung Hiếu 116 2.39

03 Nhóm môn tự chọn 7 X 209418

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2017-1 2.6

209118 Tin học chuyên ngành 3 2016-2 0.7

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2017-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2018-1 V

209141 Viễn thám 3 2017-2 3.0

209324 Rèn nghề 2 - Đồ án QH đôthị 2 2018-1

209405 Quản lý hành chính về đất đai 2 2016-2 2.8

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

3 15124102 Nguyễn Phi Hùng 135 2.56
04 Nhóm môn tự chọn 10 X

209208,
209317,
209910

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 5

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15QD

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

3 15124102 Nguyễn Phi Hùng 135 2.56 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

4 15124122 Lê Cảnh Kha 136 2.56
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

5 15124130 Lương Hào Kiệt 123 2.50

04 Nhóm môn tự chọn 10 X
209225,
209420,
209910

200106
Các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa
Mác - Lênin

5 2015-1 3.4

202115 Toán cao cấp C2 3 2015-2 2.0

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 2015-1 V

209141 Viễn thám 3 2017-2 3.0

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

6 15124154 Huỳnh Tấn Lộc 136 2.50
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

7 15124166 Nguyễn Văn Mẫn 129 2.44

04 Nhóm môn tự chọn 10 X

209203,
209225,
209311,
209418

202115 Toán cao cấp C2 3 2015-2 0.0

202121 Xác suất thống kê 3 2016-1 3.0

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

8 15124169 Đặng Công Minh 101 2.19

04 Nhóm môn tự chọn 10 X

202121 Xác suất thống kê 3 2016-1 3.4

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2017-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2018-1 V

209141 Viễn thám 3 2017-2 2.0

209201 Kinh tế đô thị và vùng 2 2017-1

209322 Quản lý xây dựng đô thị 2 2018-1



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 5

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15QD

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

8 15124169 Đặng Công Minh 101 2.19

209324 Rèn nghề 2 - Đồ án QH đôthị 2 2018-1

209325 Rèn nghề 3 - XD HTTT đô thị 2 2018-1

209340 Quy hoạch đô thị 3 2017-1 0.0

209422 Kinh tế đất 2 2016-1 3.5

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2016-2 3.5

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

9 15124174 Nguyễn Hoài Nam 112 2.46

04 Nhóm môn tự chọn 10 X 209225

202115 Toán cao cấp C2 3 2015-2 0.0

202121 Xác suất thống kê 3 2016-1 0.8

208110 Kinh tế vĩ mô 1 3 2015-2 0.8

209217 Định giá đất và BĐS 3 2017-1 3.5

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2017-1 0.0

209422 Kinh tế đất 2 2016-1 3.5

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

10 15124185 Nguyễn Thảo Nguyên 128 2.47

202114 Toán cao cấp C1 3 2015-1 3.0

202115 Toán cao cấp C2 3 2015-2 2.4

202121 Xác suất thống kê 3 2016-1 2.4

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1 M
HH:
01/06/2022

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

11 15124223 Phạm Thiên Phú 136 2.50 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

12 15124304 Vũ Hoài Nam Thy 123 2.09

04 Nhóm môn tự chọn 10 X
209311,
209330,
209418

209127 Bản đồ địa chính 2 2016-2 3.2

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2017-2 V

209228 Luật xây dựng 2 2017-2 3.5



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 4 / 5

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15QD

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

12 15124304 Vũ Hoài Nam Thy 123 2.09

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2017-1 3.0

209324 Rèn nghề 2 - Đồ án QH đôthị 2 2018-1

209325 Rèn nghề 3 - XD HTTT đô thị 2 2018-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1 M
HH:
21/05/2021

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

13 15124311 Đặng Minh Tiếu 113 2.63

04 Nhóm môn tự chọn 10 X

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2017-1

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2017-1

209321 Quản lý dự án đầu tư XD 2 2018-1

209322 Quản lý xây dựng đô thị 2 2018-1

209323 QL hạ tầng kỹ thuật đô thị 3 2018-1

209419 Thanh tra xây dựng 2 2017-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1 M
HH:
05/07/2022

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

14 15124359 Trần Thị Tường Vi 135 2.82
04 Nhóm môn tự chọn 10 X

209225,
209318,
209910

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 209218 Tài chính đất đai 2

209227 Luật nhà ở 2

209314 Hệ thống nông nghiệp 2

209334 Quy hoạch cảnh quan đô thị 2

212507 Đánh giá tác động môi trường 2

Nhóm TC  03 : 7 TC (Min) 7

0301 . 209103 Trắc địa công trình 3



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 5 / 5Ngày in : 18/05/2023 10:55

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15QD

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

209126 Bản đồ chuyên đề 2

209203 Thị trường bất động sản 2

209208 Hạch toán giá thành CTXD 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209317 Nguyên lý thiết kế kiến trúc 2

209318 Đô thị học 2

209330 Quản lý quy hoạch kiến trúc 2

209331 QL dịch vụ công cộng đô thị 2

209418 Chính sách quản lý đô thị 2

209420 Chính quyền đô thị 2

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 209103 Trắc địa công trình 3

209126 Bản đồ chuyên đề 2

209203 Thị trường bất động sản 2

209208 Hạch toán giá thành CTXD 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209317 Nguyên lý thiết kế kiến trúc 2

209318 Đô thị học 2

209330 Quản lý quy hoạch kiến trúc 2

209331 QL dịch vụ công cộng đô thị 2

209418 Chính sách quản lý đô thị 2

209420 Chính quyền đô thị 2

209910 Tiểu luận tốt nghiệp 5

209911 Khóa luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15QLA

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 15124010 Nguyễn Thái Anh 136 2.48 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

2 15124019 Ka B''lôi 114 2.69

03 Nhóm môn tự chọn 7 X 209203

202114 Toán cao cấp C1 3 2015-1 2.8

202121 Xác suất thống kê 3 2016-1 3.6

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2017-1 0.0

209335 Quy hoạch sử dụng đất 2 2016-2 3.0

209340 Quy hoạch đô thị 3 2017-1 3.9

214103 Tin học đại cương* 3 2015-1 2.7

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

3 15124025 Bùi Huy Cương 138 2.43
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1 M

HH:
02/07/2021

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

4 15124103 Hồ Châu Hưng 137 2.40 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

5 15124141 Huỳnh Thị Mỹ Linh 136 2.42
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

6 15124195 Hồ Phương Nhi 138 2.83 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

7 15124267 Ngô Văn Thành 115 2.41

03 Nhóm môn tự chọn 7 X 209203

209139 Trắc địa 4 2016-1 2.0

209140 Trắc lượng ảnh 3 2018-1 0.0

209142 Hệ thống thông tin đất đai 3 2017-1 0.0

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2017-1 1.2

209332 Đánh giá đất 3 2017-2 3.3



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15QLA

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

7 15124267 Ngô Văn Thành 115 2.41
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

8 15124287 Nguyễn Ngọc Anh Thư 135 2.71
04 Nhóm môn tự chọn 10 X

209225,
209311,
209910

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

9 15124309 Trần Đức Tiến 137 2.54
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

10 15124333 Phạm Văn Tú 137 2.43
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1 M

HH:
01/06/2022

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

11 15124361 Dương Thị Mỹ Vy 137 2.75
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

12 15124399 H Đao Kbuôr 137 2.51 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 208109 Kinh tế vi mô 1 3

209227 Luật nhà ở 2

209314 Hệ thống nông nghiệp 2

209334 Quy hoạch cảnh quan đô thị 2

212507 Đánh giá tác động môi trường 2

Nhóm TC  03 : 7 TC (Min) 7

0301 . 209103 Trắc địa công trình 3

209115 Kỹ thuật bản đồ số 2

209126 Bản đồ chuyên đề 2

209138 Tích hợp viễn thám & GIS 2

209143 Hệ thống định vị toàn cầu 2

209145 Bản đồ địa hình 2



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 3Ngày in : 18/05/2023 10:55

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15QLA

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

209203 Thị trường bất động sản 2

209218 Tài chính đất đai 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209228 Luật xây dựng 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209327 Nông nghiệp đô thị 2

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 209103 Trắc địa công trình 3

209115 Kỹ thuật bản đồ số 2

209126 Bản đồ chuyên đề 2

209138 Tích hợp viễn thám & GIS 2

209143 Hệ thống định vị toàn cầu 2

209145 Bản đồ địa hình 2

209203 Thị trường bất động sản 2

209218 Tài chính đất đai 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209228 Luật xây dựng 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209327 Nông nghiệp đô thị 2

209910 Tiểu luận tốt nghiệp 5

209911 Khóa luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 5

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15QLB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 15124070 Phạm Thị Thu Hà 133 2.40

04 Nhóm môn tự chọn 10 X
209138,
209228,
209910

213604 Anh văn 2* 3 2015-2 3.1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

2 15124083 Lê Thị Hiên 135 2.56

04 Nhóm môn tự chọn 10 X
209138,
209225,
209910

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

3 15124094 Đào Việt Hoàng 98 2.21

02 Nhóm môn tự chọn 2 X

04 Nhóm môn tự chọn 10 X 209311

209127 Bản đồ địa chính 2 2016-2 0.0

209128 Cơ sở dữ liệu đất đai 3 2017-2 0.0

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2017-2 3.2

209140 Trắc lượng ảnh 3 2018-1 3.0

209141 Viễn thám 3 2017-2 3.0

209142 Hệ thống thông tin đất đai 3 2017-1 0.0

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2018-1

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2017-1 1.9

209336 Lập QH, KH sử dụng đất 3 2018-1 0.0

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2018-1

209340 Quy hoạch đô thị 3 2017-1 0.0



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 5

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15QLB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

3 15124094 Đào Việt Hoàng 98 2.21
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1 M

HH:
05/07/2022

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

4 15124100 Võ Thị Mỹ Hồng 137 2.50 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

5 15124150 Trần Mỹ Linh 137 2.86 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

6 15124168 Dương Lê Trà Mi 133 2.27

213604 Anh văn 2* 3 2015-2 0.0

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

7 15124204 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 137 2.57
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

8 15124209 H'' Lum Niê 136 2.75

04 Nhóm môn tự chọn 10 X
209225,
209311,
209910

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

9 15124230 Cáp Hữu Phương 132 2.43

03 Nhóm môn tự chọn 7 X
209203,
209311

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

10 15124232 Lê Thị Minh Phương 133 2.59

04 Nhóm môn tự chọn 10 X
209203,
209228,
209910

209141 Viễn thám 3 2017-2 3.0

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1 M
HH:
01/06/2022

11 15124249 Phạm Thanh Sơn 112 2.36

04 Nhóm môn tự chọn 10 X
209143,
209225,
209311

200106
Các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa
Mác - Lênin

5 2015-1 V

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 2015-2 V

208110 Kinh tế vĩ mô 1 3 2015-2 3.8



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 5

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15QLB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

11 15124249 Phạm Thanh Sơn 112 2.36

209141 Viễn thám 3 2017-2 2.0

209341 Quy hoạch PT nông thôn 2 2018-1 0.0

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2016-2 3.3

213604 Anh văn 2* 3 2015-2 2.9

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

12 15124258 Trần Sơn Khương Tánh 137 2.25 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

13 15124270 Đào Thị Thu Thảo 134 2.37

202121 Xác suất thống kê 3 2016-1 3.4

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

14 15124272 Phùng Thị Phương Thảo 130 2.34

04 Nhóm môn tự chọn 10 X
209228,
209327,
209910

200202 Quân sự 2 (thực hành)* 3 2015-2 2.0

209332 Đánh giá đất 3 2017-2 2.5

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

15 15124290 Đào Thị Ngọc Thứ 136 2.50 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1 M
HH:
01/06/2022

16 15124292 Nguyễn Ý Thuận 137 2.76
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1 M

HH:
29/05/2022

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

17 15124300 Trần Thị Thanh Thúy 137 2.67
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

18 15124350 Nguyễn Thị Thục Uyên 137 2.42
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 208109 Kinh tế vi mô 1 3



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 4 / 5

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15QLB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

209227 Luật nhà ở 2

209314 Hệ thống nông nghiệp 2

209334 Quy hoạch cảnh quan đô thị 2

212507 Đánh giá tác động môi trường 2

Nhóm TC  03 : 7 TC (Min) 7

0301 . 209103 Trắc địa công trình 3

209115 Kỹ thuật bản đồ số 2

209126 Bản đồ chuyên đề 2

209138 Tích hợp viễn thám & GIS 2

209143 Hệ thống định vị toàn cầu 2

209145 Bản đồ địa hình 2

209203 Thị trường bất động sản 2

209218 Tài chính đất đai 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209228 Luật xây dựng 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209327 Nông nghiệp đô thị 2

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 209103 Trắc địa công trình 3

209115 Kỹ thuật bản đồ số 2

209126 Bản đồ chuyên đề 2

209138 Tích hợp viễn thám & GIS 2

209143 Hệ thống định vị toàn cầu 2

209145 Bản đồ địa hình 2

209203 Thị trường bất động sản 2

209218 Tài chính đất đai 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209228 Luật xây dựng 2



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 5 / 5Ngày in : 18/05/2023 10:55

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15QLB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209327 Nông nghiệp đô thị 2

209910 Tiểu luận tốt nghiệp 5

209911 Khóa luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 2

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15QLGL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 15124373 Hà Trần Vinh Khải 122 2.41

04 Nhóm môn tự chọn 10 X

209129 Đo đạc địa chính 3 2017-2 3.0

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1 M
HH:
01/06/2022

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

2 15124377 Nay Quyên 125 2.33

04 Nhóm môn tự chọn 10 X

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

3 15124421 Lê Chí Nguyên 119 2.31

04 Nhóm môn tự chọn 10 X

208110 Kinh tế vĩ mô 1 3 2015-2 3.1

209129 Đo đạc địa chính 3 2017-2 3.2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1 M
HH:
01/06/2022

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 208109 Kinh tế vi mô 1 3

209227 Luật nhà ở 2

209314 Hệ thống nông nghiệp 2

209334 Quy hoạch cảnh quan đô thị 2

212507 Đánh giá tác động môi trường 2

Nhóm TC  03 : 7 TC (Min) 7

0301 . 209103 Trắc địa công trình 3



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 2Ngày in : 18/05/2023 10:55

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15QLGL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

209115 Kỹ thuật bản đồ số 2

209126 Bản đồ chuyên đề 2

209138 Tích hợp viễn thám & GIS 2

209143 Hệ thống định vị toàn cầu 2

209145 Bản đồ địa hình 2

209203 Thị trường bất động sản 2

209218 Tài chính đất đai 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209228 Luật xây dựng 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209327 Nông nghiệp đô thị 2

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 209103 Trắc địa công trình 3

209115 Kỹ thuật bản đồ số 2

209126 Bản đồ chuyên đề 2

209138 Tích hợp viễn thám & GIS 2

209143 Hệ thống định vị toàn cầu 2

209145 Bản đồ địa hình 2

209203 Thị trường bất động sản 2

209218 Tài chính đất đai 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209228 Luật xây dựng 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209327 Nông nghiệp đô thị 2

209910 Tiểu luận tốt nghiệp 5

209911 Khóa luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15QLNT

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 15124387 Nguyễn Thị Minh Hiệp 114 2.48

04 Nhóm môn tự chọn 10 X

202114 Toán cao cấp C1 3 2015-1 1.6

202121 Xác suất thống kê 3 2016-1 2.6

209140 Trắc lượng ảnh 3 2018-1 3.0

209141 Viễn thám 3 2017-2 2.0

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

2 15124391 Quảng Thị Thanh Tiền 136 2.40 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

3 15124434 Lộ Lưu Ngọc Giầu 136 2.40
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

4 15124436 Lê Hoàng Huy 136 3.01
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

5 15124437 Vũ Đình Huy 136 2.49 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

6 15124442 Nguyễn Lê Quách Thiệu 121 2.27

04 Nhóm môn tự chọn 10 X

202114 Toán cao cấp C1 3 2015-1 3.4

209127 Bản đồ địa chính 2 2016-2 3.0

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

7 15124447 Lưu Thị Trần Truyền 136 2.57
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

8 15124448 Thuận Ngọc Tuấn 133 2.34
208110 Kinh tế vĩ mô 1 3 2015-2 3.8

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1 M
HH:
29/05/2022



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15QLNT

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

8 15124448 Thuận Ngọc Tuấn 133 2.34 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 208109 Kinh tế vi mô 1 3

209227 Luật nhà ở 2

209314 Hệ thống nông nghiệp 2

209334 Quy hoạch cảnh quan đô thị 2

212507 Đánh giá tác động môi trường 2

Nhóm TC  03 : 7 TC (Min) 7

0301 . 209103 Trắc địa công trình 3

209115 Kỹ thuật bản đồ số 2

209126 Bản đồ chuyên đề 2

209138 Tích hợp viễn thám & GIS 2

209143 Hệ thống định vị toàn cầu 2

209145 Bản đồ địa hình 2

209203 Thị trường bất động sản 2

209218 Tài chính đất đai 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209228 Luật xây dựng 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209327 Nông nghiệp đô thị 2

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 209103 Trắc địa công trình 3

209115 Kỹ thuật bản đồ số 2

209126 Bản đồ chuyên đề 2

209138 Tích hợp viễn thám & GIS 2

209143 Hệ thống định vị toàn cầu 2



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 3Ngày in : 18/05/2023 10:55

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15QLNT

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

209145 Bản đồ địa hình 2

209203 Thị trường bất động sản 2

209218 Tài chính đất đai 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209228 Luật xây dựng 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209327 Nông nghiệp đô thị 2

209910 Tiểu luận tốt nghiệp 5

209911 Khóa luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15TB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 15124026 Nguyễn Minh Cương 134 2.47

202121 Xác suất thống kê 3 2016-1 3.0

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

2 15124079 Lê Anh Hào 129 2.45

02 Nhóm môn tự chọn 2 X

209335 Quy hoạch sử dụng đất 2 2016-2 3.0

209422 Kinh tế đất 2 2016-1 3.0

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

3 15124112 Thái Quốc Huy 135 2.90
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

4 15124114 Trần Thiện Huy 136 2.75
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1 M

HH:
29/05/2022

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

5 15124115 Võ Đức Huy 131 2.35

04 Nhóm môn tự chọn 10 X
208345,
208425,
209204

209203 Thị trường bất động sản 2 2017-2 3.1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

6 15124139 Đinh Thị Mỹ Linh 136 2.53 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

7 15124194 Đặng Tiểu Nhi 136 2.85 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

8 15124197 Trương Thị Bảo Nhi 138 3.18 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

9 15124205 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 135 2.76 04 Nhóm môn tự chọn 10 X
209204,
209225,
209910



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15TB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

9 15124205 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 135 2.76
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

10 15124222 Nguyễn Triệu Phú 136 2.94
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

11 15124320 Trần Thị Thu Trang 135 2.71
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

12 15124324 Trần Quốc Trí 137 2.62
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 208109 Kinh tế vi mô 1 3

209227 Luật nhà ở 2

209314 Hệ thống nông nghiệp 2

209334 Quy hoạch cảnh quan đô thị 2

212507 Đánh giá tác động môi trường 2

Nhóm TC  03 : 7 TC (Min) 7

0301 . 208208 Phong thủy ứng dụng 3

208345 Tín dụng ngân hàng 3

208425 Thị trường chứng khoán 2

209204 Phân tích thị trường BĐS 2

209212 Quản lý dự án đầu tư BĐS 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209226 Luật đầu tư 2

209228 Luật xây dựng 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209322 Quản lý xây dựng đô thị 2

209415 Môi giới bất động sản 2



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 3Ngày in : 18/05/2023 10:55

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15TB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

209421 Chiến lược kinh doanh BĐS 2

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 208208 Phong thủy ứng dụng 3

208345 Tín dụng ngân hàng 3

208425 Thị trường chứng khoán 2

209204 Phân tích thị trường BĐS 2

209212 Quản lý dự án đầu tư BĐS 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209226 Luật đầu tư 2

209228 Luật xây dựng 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209322 Quản lý xây dựng đô thị 2

209415 Môi giới bất động sản 2

209421 Chiến lược kinh doanh BĐS 2

209910 Tiểu luận tốt nghiệp 5

0402 . 209911 Khóa luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 5

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH16QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 15124237 Nguyễn Minh Quang 134 2.32
209127 Bản đồ địa chính 2 2017-2 3.5

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

2 16124022 Dương Gia Bảo 109 2.31

04 Nhóm môn tự chọn 10 X
209225,
209327

209127 Bản đồ địa chính 2 2017-2 2.5

209129 Đo đạc địa chính 3 2018-2 V

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2019-1 V

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2019-1

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2018-1 3.5

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2019-1

209340 Quy hoạch đô thị 3 2018-1

209341 Quy hoạch PT nông thôn 2 2019-1 V

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2017-2 3.5

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

3 16124024 Trương Thị Hồng Cẩm 137 2.59 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

4 16124027 Lê Phúc Chiến 131 2.35

202114 Toán cao cấp C1 3 2016-1 3.2

214103 Tin học đại cương* 3 2016-1 V

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

5 16124045 Ngô Hoàng Duy 116 2.68
04 Nhóm môn tự chọn 10 X

209203,
209225,
209228

202121 Xác suất thống kê 3 2017-1 3.6



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 5

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH16QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

5 16124045 Ngô Hoàng Duy 116 2.68

209129 Đo đạc địa chính 3 2018-2 3.6

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2018-2 V

209140 Trắc lượng ảnh 3 2019-1 2.0

209141 Viễn thám 3 2018-2 0.0

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2019-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

6 16124047 Phùng Thị Mỹ Duy 138 2.70
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

7 16124056 Lê Thị Ngọc Hân 135 2.43

214103 Tin học đại cương* 3 2016-1 3.9

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

8 16124060 Hà Huy Hiền 128 2.23

04 Nhóm môn tự chọn 10 X
209138,
209218,
209910

200106
Các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa
Mác - Lênin

5 2016-1 1.2

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2019-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

9 16124089 Lý Thị Hồng Lưu 131 2.77

03 Nhóm môn tự chọn 7 X 209203

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

10 16124099 Hoàng Duy Nam 130 2.24

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2018-1

209127 Bản đồ địa chính 2 2017-2 3.6

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2018-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2019-1

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2019-1

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2018-1 3.5

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2019-1



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 5

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH16QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

10 16124099 Hoàng Duy Nam 130 2.24
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

11 16124106 Nguyễn Thị Kim Ngân 135 2.65

209341 Quy hoạch PT nông thôn 2 2019-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

12 16124110 Lê Thị Bảo Ngọc 138 2.50
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

13 16124145 Vũ Quyết Thắng 136 2.42 04 Nhóm môn tự chọn 10 X
209138,
209327,
209910

14 16124162 Lê Phạm Mai Thy 138 2.68
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1 M

HH:
01/06/2022

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

15 16124171 Lê Thị Ngọc Trang 137 2.64
202502 Giáo dục thể chất 2* 1 2016-2 2.0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

16 16124196 Ngô Thị Thảo Vân 138 2.68 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

17 16124223 H'rit Kbuôr 121 2.42

202121 Xác suất thống kê 3 2017-1 3.4

209118 Tin học chuyên ngành 3 2017-2 2.6

209141 Viễn thám 3 2018-2 V

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2019-1

214103 Tin học đại cương* 3 2016-1 V

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

18 16124239 Lý Thường Kiệt 136 2.80 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

19 16124261 Cao Thị Nhi 125 2.36

03 Nhóm môn tự chọn 7 X
209143,
209311

202121 Xác suất thống kê 3 2017-1 2.4

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2019-1 V

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2019-1



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 4 / 5

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH16QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

19 16124261 Cao Thị Nhi 125 2.36
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

20 16124277 Lại Thế Cảnh 117 2.46

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2019-1 V

209139 Trắc địa 4 2017-1 2.0

209140 Trắc lượng ảnh 3 2019-1 V

209141 Viễn thám 3 2018-2 3.0

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2019-1

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2019-1

209405 Quản lý hành chính về đất đai 2 2017-2 2.8

209408 Thanh tra đất đai 2 2018-1 V

214103 Tin học đại cương* 3 2016-1 3.0

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 208109 Kinh tế vi mô 1 3

209227 Luật nhà ở 2

209314 Hệ thống nông nghiệp 2

209334 Quy hoạch cảnh quan đô thị 2

212507 Đánh giá tác động môi trường 2

Nhóm TC  03 : 7 TC (Min) 7

0301 . 209103 Trắc địa công trình 3

209115 Kỹ thuật bản đồ số 2

209126 Bản đồ chuyên đề 2

209138 Tích hợp viễn thám & GIS 2

209143 Hệ thống định vị toàn cầu 2

209145 Bản đồ địa hình 2



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 5 / 5Ngày in : 18/05/2023 10:55

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH16QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

209203 Thị trường bất động sản 2

209218 Tài chính đất đai 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209228 Luật xây dựng 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209327 Nông nghiệp đô thị 2

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 209103 Trắc địa công trình 3

209115 Kỹ thuật bản đồ số 2

209126 Bản đồ chuyên đề 2

209138 Tích hợp viễn thám & GIS 2

209143 Hệ thống định vị toàn cầu 2

209145 Bản đồ địa hình 2

209203 Thị trường bất động sản 2

209218 Tài chính đất đai 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209228 Luật xây dựng 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209327 Nông nghiệp đô thị 2

209910 Tiểu luận tốt nghiệp 5

209911 Khóa luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17QD

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 17124019 K' Đăng Định 116 2.47

02 Nhóm môn tự chọn 2 X

202114 Toán cao cấp C1 3 2017-1 3.2

202115 Toán cao cấp C2 3 2017-2 0.3

209127 Bản đồ địa chính 2 2018-2 3.5

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2019-1

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2019-1

209323 QL hạ tầng kỹ thuật đô thị 3 2020-1

209324 Rèn nghề 2 - Đồ án QH đôthị 2 2020-1

209325 Rèn nghề 3 - XD HTTT đô thị 2 2020-1

209405 Quản lý hành chính về đất đai 2 2018-2

214103 Tin học đại cương* 3 2017-1 0.0

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

2 17124027 Lê Khánh Duy 67 2.39

03 Nhóm môn tự chọn 7 X
209317,
209318

04 Nhóm môn tự chọn 10 X

202115 Toán cao cấp C2 3 2017-2 2.6

202121 Xác suất thống kê 3 2018-1 0.0

209110 Bản đồ học 3 2018-1 3.6

209118 Tin học chuyên ngành 3 2018-2 V

209127 Bản đồ địa chính 2 2018-2 V

209130 Hệ thống thông tin địa lý 3 2018-2 V

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2019-2



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17QD

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

2 17124027 Lê Khánh Duy 67 2.39

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2020-1

209139 Trắc địa 4 2018-1 V

209141 Viễn thám 3 2019-2

209142 Hệ thống thông tin đất đai 3 2019-1

209228 Luật xây dựng 2 2019-2

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2019-1 0.0

209319 Bản vẽ xây dựng 2 2019-2

209321 Quản lý dự án đầu tư XD 2 2020-1

209322 Quản lý xây dựng đô thị 2 2020-1

209323 QL hạ tầng kỹ thuật đô thị 3 2020-1

209325 Rèn nghề 3 - XD HTTT đô thị 2 2020-1

209335 Quy hoạch sử dụng đất 2 2018-2 V

209405 Quản lý hành chính về đất đai 2 2018-2 3.5

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2018-2 V

214103 Tin học đại cương* 3 2017-1 0.0

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 209218 Tài chính đất đai 2

209227 Luật nhà ở 2

209314 Hệ thống nông nghiệp 2

209334 Quy hoạch cảnh quan đô thị 2

212507 Đánh giá tác động môi trường 2

Nhóm TC  03 : 7 TC (Min) 7

0301 . 209103 Trắc địa công trình 3

209126 Bản đồ chuyên đề 2



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 3Ngày in : 18/05/2023 10:55

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17QD

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

209203 Thị trường bất động sản 2

209208 Hạch toán giá thành CTXD 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209317 Nguyên lý thiết kế kiến trúc 2

209318 Đô thị học 2

209330 Quản lý quy hoạch kiến trúc 2

209331 QL dịch vụ công cộng đô thị 2

209418 Chính sách quản lý đô thị 2

209420 Chính quyền đô thị 2

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 209103 Trắc địa công trình 3

209126 Bản đồ chuyên đề 2

209203 Thị trường bất động sản 2

209208 Hạch toán giá thành CTXD 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209317 Nguyên lý thiết kế kiến trúc 2

209318 Đô thị học 2

209330 Quản lý quy hoạch kiến trúc 2

209331 QL dịch vụ công cộng đô thị 2

209418 Chính sách quản lý đô thị 2

209420 Chính quyền đô thị 2

209910 Tiểu luận tốt nghiệp 5

209911 Khóa luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 7

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 17124011 Nguyễn Phi Đại 134 2.50

214103 Tin học đại cương* 3 2017-1 3.1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

2 17124024 Trần Thị Thu Dung 127 2.33

202114 Toán cao cấp C1 3 2017-1 1.5

202115 Toán cao cấp C2 3 2017-2 3.0

214103 Tin học đại cương* 3 2017-1 0.0

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

3 17124025 Võ Bình Dương 119 2.20

04 Nhóm môn tự chọn 10 X
209228,
209327

209129 Đo đạc địa chính 3 2019-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2020-1

213604 Anh văn 2* 3 2017-2

214103 Tin học đại cương* 3 2017-1 V

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

4 17124032 Lê Thị Mỹ Duyên 134 2.67
214103 Tin học đại cương* 3 2017-1 3.4

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

5 17124043 Đoàn Thị Diễm Hằng 134 2.54 202121 Xác suất thống kê 3 2018-1 3.3

6 17124047 Ngô Nhật Hào 118 2.35

03 Nhóm môn tự chọn 7 X 209327

209129 Đo đạc địa chính 3 2019-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2020-1

209140 Trắc lượng ảnh 3 2020-1 3.5



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 7

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

6 17124047 Ngô Nhật Hào 118 2.35

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2020-1

214103 Tin học đại cương* 3 2017-1 V

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

7 17124049 Lương Diệu Hiền 128 2.48

202115 Toán cao cấp C2 3 2017-2 3.5

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2020-1

209141 Viễn thám 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

8 17124053 Nguyễn Minh Hiếu 137 2.79
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

9 17124067 Nguyễn Đức Huy 136 2.50 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

10 17124069 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 129 2.50

202121 Xác suất thống kê 3 2018-1 3.8

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2020-1

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2020-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

11 17124070 Trần Quốc Khải 133 2.56

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2020-1

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2020-1

209339 Quy hoạch tổng thể KT-XH 2 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

12 17124074 Lý Anh Khoa 64 2.17

02 Nhóm môn tự chọn 2 X

03 Nhóm môn tự chọn 7 X
209225,
209327

04 Nhóm môn tự chọn 10 X

200106
Các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa
Mác - Lênin

5 2017-1 2.6

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2019-1 2.4

202115 Toán cao cấp C2 3 2017-2 V

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 2017-2 0.0



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 7

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

12 17124074 Lý Anh Khoa 64 2.17

202622 Pháp luật đại cương 2 2017-1 2.5

209110 Bản đồ học 3 2018-1 V

209127 Bản đồ địa chính 2 2018-2

209129 Đo đạc địa chính 3 2019-2

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2019-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2020-1

209140 Trắc lượng ảnh 3 2020-1

209141 Viễn thám 3 2019-2 V

209142 Hệ thống thông tin đất đai 3 2019-1 V

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2019-1 V

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2020-1

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2019-1 V

209332 Đánh giá đất 3 2019-2

209336 Lập QH, KH sử dụng đất 3 2020-1 V

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2020-1

209341 Quy hoạch PT nông thôn 2 2020-1

209405 Quản lý hành chính về đất đai 2 2018-2

209408 Thanh tra đất đai 2 2019-1

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2018-2 3.5

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

13 17124077 Đinh Trung Kiên 122 2.56

04 Nhóm môn tự chọn 10 X

209225,
209228,
209311,
209327

202622 Pháp luật đại cương 2 2017-1 3.3

209118 Tin học chuyên ngành 3 2018-2 V

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2019-2

209142 Hệ thống thông tin đất đai 3 2019-1



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 4 / 7

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

13 17124077 Đinh Trung Kiên 122 2.56
209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2020-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

14 17124082 Võ Thị Lành 137 2.57 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

15 17124088 Khổng Mỹ Linh 135 2.53
04 Nhóm môn tự chọn 10 X

209218,
209225,
209910

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

16 17124091 Nguyễn Quang Linh 100 1.99

03 Nhóm môn tự chọn 7 X
209228,
209311,
209327

04 Nhóm môn tự chọn 10 X 209203

209127 Bản đồ địa chính 2 2018-2 V

209129 Đo đạc địa chính 3 2019-2

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2019-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2020-1

209140 Trắc lượng ảnh 3 2020-1 V

209141 Viễn thám 3 2019-2 V

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2020-1

209332 Đánh giá đất 3 2019-2 2.5

209335 Quy hoạch sử dụng đất 2 2018-2

209336 Lập QH, KH sử dụng đất 3 2020-1

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2020-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

17 17124131 Trần Lê Phát 137 2.57
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

18 17124135 Lê Thanh Phúc 123 2.35

04 Nhóm môn tự chọn 10 X
209228,
209327

202121 Xác suất thống kê 3 2018-1 1.8

209129 Đo đạc địa chính 3 2019-2



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 5 / 7

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

18 17124135 Lê Thanh Phúc 123 2.35

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2020-1

214103 Tin học đại cương* 3 2017-1 3.8

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

19 17124143 Huỳnh Quang Quy 135 2.55 04 Nhóm môn tự chọn 10 X
209203,
209311,
209910

20 17124150 Nguyễn Ngọc Tân 134 2.34

202115 Toán cao cấp C2 3 2017-2 3.2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

21 17124152 Lê Thị Hồng Thắm 130 2.45

04 Nhóm môn tự chọn 10 X
209115,
209327

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

22 17124165 Hồ Viết Thịnh 116 2.59

04 Nhóm môn tự chọn 10 X

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2019-2

209140 Trắc lượng ảnh 3 2020-1 3.0

209142 Hệ thống thông tin đất đai 3 2019-1

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2020-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

23 17124173 Cáp Hữu Thương 132 2.32

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2019-1 2.6

213604 Anh văn 2* 3 2017-2 0.0

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

24 17124201 Võ Anh Tú 136 2.62 04 Nhóm môn tự chọn 10 X
209203,
209228,
209910

25 17124224 Ksơr H' Lơm 137 2.48 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

26 17124300 Đặng Thị Huệ 135 2.92 214103 Tin học đại cương* 3 2017-1 R



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 6 / 7

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

26 17124300 Đặng Thị Huệ 135 2.92
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 208109 Kinh tế vi mô 1 3

209227 Luật nhà ở 2

209314 Hệ thống nông nghiệp 2

209334 Quy hoạch cảnh quan đô thị 2

212507 Đánh giá tác động môi trường 2

Nhóm TC  03 : 7 TC (Min) 7

0301 . 209103 Trắc địa công trình 3

209115 Kỹ thuật bản đồ số 2

209126 Bản đồ chuyên đề 2

209138 Tích hợp viễn thám & GIS 2

209143 Hệ thống định vị toàn cầu 2

209145 Bản đồ địa hình 2

209203 Thị trường bất động sản 2

209218 Tài chính đất đai 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209228 Luật xây dựng 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209327 Nông nghiệp đô thị 2

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 209103 Trắc địa công trình 3

209115 Kỹ thuật bản đồ số 2

209126 Bản đồ chuyên đề 2

209138 Tích hợp viễn thám & GIS 2



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 7 / 7Ngày in : 18/05/2023 10:55

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

209143 Hệ thống định vị toàn cầu 2

209145 Bản đồ địa hình 2

209203 Thị trường bất động sản 2

209218 Tài chính đất đai 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209228 Luật xây dựng 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209327 Nông nghiệp đô thị 2

209910 Tiểu luận tốt nghiệp 5

209911 Khóa luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 4

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17TB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 17124002 Nguyễn Ngọc Thiên Ân 67 2.42

03 Nhóm môn tự chọn 7 X
208208,
208425

04 Nhóm môn tự chọn 10 X

202121 Xác suất thống kê 3 2018-1 1.9

209110 Bản đồ học 3 2018-1

209118 Tin học chuyên ngành 3 2018-2

209127 Bản đồ địa chính 2 2018-2

209130 Hệ thống thông tin địa lý 3 2018-2

209142 Hệ thống thông tin đất đai 3 2019-1

209201 Kinh tế đô thị và vùng 2 2019-1

209203 Thị trường bất động sản 2 2019-2

209205 Tài chính và đầu tư BĐS 3 2020-1

209207 Lập dự án đầu tư BĐS 3 2020-1

209208 Hạch toán giá thành CTXD 2 2020-1

209209 Phát triển bất động sản 2 2019-2

209213 Marketing bất động sản 2 2019-2

209217 Định giá đất và BĐS 3 2019-1 0.0

209218 Tài chính đất đai 2 2019-2

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2019-1 0.0

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2019-1 0.0

209309 Nhà ở và kiến trúc 2 2019-2

209340 Quy hoạch đô thị 3 2019-1 0.0

209402 Luật Kinh doanh BĐS 2 2019-2



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 4

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17TB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 17124002 Nguyễn Ngọc Thiên Ân 67 2.42

209423 Rèn nghề 1-Khảo sát TT BĐS 2 2020-1

209424 Rèn nghề 2-Thẩm định giá BĐS 2 2020-1

209425 Rèn nghề 3-Đầu tư KD BĐS 2 2020-1

209427 Quản trị bất động sản 2 2020-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

2 17124123 Võ Thị Huỳnh Như 71 2.81

04 Nhóm môn tự chọn 10 X

202121 Xác suất thống kê 3 2018-1 3.1

209118 Tin học chuyên ngành 3 2018-2 0.0

209127 Bản đồ địa chính 2 2018-2

209130 Hệ thống thông tin địa lý 3 2018-2 V

209139 Trắc địa 4 2018-1 2.6

209142 Hệ thống thông tin đất đai 3 2019-1

209203 Thị trường bất động sản 2 2019-2

209205 Tài chính và đầu tư BĐS 3 2020-1

209207 Lập dự án đầu tư BĐS 3 2020-1

209208 Hạch toán giá thành CTXD 2 2020-1 0.0

209209 Phát triển bất động sản 2 2019-2

209213 Marketing bất động sản 2 2019-2

209217 Định giá đất và BĐS 3 2019-1 0.0

209218 Tài chính đất đai 2 2019-2

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2019-1 0.0

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2019-1 0.0

209309 Nhà ở và kiến trúc 2 2019-2

209402 Luật Kinh doanh BĐS 2 2019-2

209423 Rèn nghề 1-Khảo sát TT BĐS 2 2020-1

209424 Rèn nghề 2-Thẩm định giá BĐS 2 2020-1

209425 Rèn nghề 3-Đầu tư KD BĐS 2 2020-1



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 4

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17TB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

2 17124123 Võ Thị Huỳnh Như 71 2.81

209427 Quản trị bất động sản 2 2020-1

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2018-2 0.0

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

3 17124155 Lê Nguyễn Chí Thanh 133 2.63

04 Nhóm môn tự chọn 10 X
208345,
208425,
209204

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

4 17124195 Nguyễn Anh Trí 136 2.96 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

5 17124214 Huỳnh Thị Tường Vy 125 2.84

04 Nhóm môn tự chọn 10 X
208345,
209226

202121 Xác suất thống kê 3 2018-1 3.2

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 2017-1 V

209405 Quản lý hành chính về đất đai 2 2018-2 V

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 208109 Kinh tế vi mô 1 3

209227 Luật nhà ở 2

209314 Hệ thống nông nghiệp 2

209334 Quy hoạch cảnh quan đô thị 2

212507 Đánh giá tác động môi trường 2

Nhóm TC  03 : 7 TC (Min) 7

0301 . 208208 Phong thủy ứng dụng 3

208345 Tín dụng ngân hàng 3

208425 Thị trường chứng khoán 2

209204 Phân tích thị trường BĐS 2



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 4 / 4Ngày in : 18/05/2023 10:55

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17TB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

209212 Quản lý dự án đầu tư BĐS 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209226 Luật đầu tư 2

209228 Luật xây dựng 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209322 Quản lý xây dựng đô thị 2

209415 Môi giới bất động sản 2

209421 Chiến lược kinh doanh BĐS 2

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 208208 Phong thủy ứng dụng 3

208345 Tín dụng ngân hàng 3

208425 Thị trường chứng khoán 2

209204 Phân tích thị trường BĐS 2

209212 Quản lý dự án đầu tư BĐS 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209226 Luật đầu tư 2

209228 Luật xây dựng 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209322 Quản lý xây dựng đô thị 2

209415 Môi giới bất động sản 2

209421 Chiến lược kinh doanh BĐS 2

209910 Tiểu luận tốt nghiệp 5

0402 . 209911 Khóa luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A
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Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 7

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 15124081 Nguyễn Trung Hậu 22 2.38

0201 Nhóm môn tự chọn 2 X

0301 Nhóm môn tự chọn 7 X

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

200101 Triết học Mác Lênin 3 2018-1

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2020-1 V

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3 2018-2

200202 Quân sự 2 (thực hành)* 3 2018-2

202121 Xác suất thống kê 3 2019-1 V

208109 Kinh tế vi mô 1 3 2018-2 V

209110 Bản đồ học 3 2019-1

209118 Tin học chuyên ngành 3 2019-2

209127 Bản đồ địa chính 2 2019-2

209128 Cơ sở dữ liệu đất đai 3 2020-2

209129 Đo đạc địa chính 3 2020-2

209130 Hệ thống thông tin địa lý 3 2019-2

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2020-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2020-2

209139 Trắc địa 4 2019-1

209140 Trắc lượng ảnh 3 2021-1

209141 Viễn thám 3 2020-2

209142 Hệ thống thông tin đất đai 3 2020-1

209217 Định giá đất và BĐS 3 2020-1

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2020-1



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 7

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 15124081 Nguyễn Trung Hậu 22 2.38

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2020-2

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2020-1

209332 Đánh giá đất 3 2020-2

209335 Quy hoạch sử dụng đất 2 2019-2 V

209336 Lập QH, KH sử dụng đất 3 2021-1

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2021-1

209339 Quy hoạch tổng thể KT-XH 2 2019-1

209340 Quy hoạch đô thị 3 2020-1

209341 Quy hoạch PT nông thôn 2 2021-1

209405 Quản lý hành chính về đất đai 2 2019-2 V

209408 Thanh tra đất đai 2 2020-1

209422 Kinh tế đất 2 2019-1

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2019-2

213603 Anh văn 1* 4 2018-1 0.0

213604 Anh văn 2* 3 2018-2 0.0

214103 Tin học đại cương* 3 2018-1 3.4

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

2 18124001 Hoàng Ngọc An 130 2.50

202622 Pháp luật đại cương 2 2018-1 3.7

209332 Đánh giá đất 3 2020-2

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2019-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

3 18124006 Trần Tiến Anh 138 2.75 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

4 18124023 Nguyễn Dương 136 2.77 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209115,
209228,
209910

5 18124034 Nguyễn Thiện Đào Duyên 136 2.60 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209138,
209327,
209910



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 7

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

5 18124034 Nguyễn Thiện Đào Duyên 136 2.60 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

6 18124037 Nguyễn Ngọc Gia Hân 135 2.89
209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2019-2 X

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

7 18124038 Thái Trần Gia Hân 137 2.81

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

8 18124046 Nguyễn Minh Hoàng 136 2.72
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209115,
209138,
209910

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

9 18124053 Nguyễn Duy Huy 127 3.01
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

10 18124055 Lã Thị Ngọc Huyền 137 2.74 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

11 18124056 Nguyễn Thị Thanh Huyền 137 2.50 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

12 18124057 Hồ Phạm Dĩ Khang 132 2.64

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209115,
209138,
209910

202121 Xác suất thống kê 3 2019-1 3.3

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

13 18124081 Nguyễn Công Minh 129 2.50

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209115,
209143,
209327

213604 Anh văn 2* 3 2018-2 0.0

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

14 18124097 Phan Thị Yến Ngọc 136 2.72
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209138,
209311,
209910

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

15 18124105 Nhin Long Nhân 135 2.40
209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2019-2 3.9

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 4 / 7

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

15 18124105 Nhin Long Nhân 135 2.40 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

16 18124125 Nguyễn Thị Quỳnh 137 2.90
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

17 18124126 Nguyễn Thị Như Quỳnh 136 2.70

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209138,
209203,
209910

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

18 18124129 Nguyễn Ngọc Sơn 131 2.60

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 209910

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

19 18124130 Tạ Thị An Tâm 137 2.78 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

20 18124132 Nguyễn Triệu Ngọc Thạch 127 2.42

0201 Nhóm môn tự chọn 2 X

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209115,
209225,
209228

200105 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2018-2 2.0

213604 Anh văn 2* 3 2018-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

21 18124165 Lê Thị Tuyết Trinh 76 2.84

0301 Nhóm môn tự chọn 7 X

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209128 Cơ sở dữ liệu đất đai 3 2020-2

209129 Đo đạc địa chính 3 2020-2 V

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2020-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2020-2

209140 Trắc lượng ảnh 3 2021-1

209141 Viễn thám 3 2020-2

209142 Hệ thống thông tin đất đai 3 2020-1 V
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Trang 5 / 7

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

21 18124165 Lê Thị Tuyết Trinh 76 2.84

209217 Định giá đất và BĐS 3 2020-1 V

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2020-1 V

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2020-2

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2020-1 V

209332 Đánh giá đất 3 2020-2

209336 Lập QH, KH sử dụng đất 3 2021-1 V

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2021-1

209340 Quy hoạch đô thị 3 2020-1 0.0

209341 Quy hoạch PT nông thôn 2 2021-1

209408 Thanh tra đất đai 2 2020-1 V

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

22 18124166 Trần Trung Thảo Tuyết Trinh 135 2.49

202115 Toán cao cấp C2 3 2018-2 3.8

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

23 18124167 Nguyễn Thị Bích Trúc 136 2.96 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209115,
209311,
209910

24 18124172 Trần Thị Cẩm Tú 136 2.83
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209138,
209327,
209910

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

25 18124179 Danh Quốc Việt 127 2.47

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

26 18124185 Nguyễn Thị Yến 136 2.92 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209311,
209327,
209910

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được
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Trang 6 / 7

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

Nhóm TC  0201 : 2 TC (Min) 2

0201 . 208110 Kinh tế vĩ mô 1 3

209227 Luật nhà ở 2

209314 Hệ thống nông nghiệp 2

209334 Quy hoạch cảnh quan đô thị 2

212507 Đánh giá tác động môi trường 2

Nhóm TC  0301 : 7 TC (Min) 7

0301 . 209103 Trắc địa công trình 3

209115 Kỹ thuật bản đồ số 2

209126 Bản đồ chuyên đề 2

209138 Tích hợp viễn thám & GIS 2

209143 Hệ thống định vị toàn cầu 2

209145 Bản đồ địa hình 2

209203 Thị trường bất động sản 2

209218 Tài chính đất đai 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209228 Luật xây dựng 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209327 Nông nghiệp đô thị 2

Nhóm TC  0302 : 10 TC (Min) 10

0302 . 209103 Trắc địa công trình 3

209115 Kỹ thuật bản đồ số 2

209126 Bản đồ chuyên đề 2

209138 Tích hợp viễn thám & GIS 2

209143 Hệ thống định vị toàn cầu 2

209145 Bản đồ địa hình 2

209203 Thị trường bất động sản 2

209218 Tài chính đất đai 2
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Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209228 Luật xây dựng 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209327 Nông nghiệp đô thị 2

209910 Tiểu luận tốt nghiệp 5

209911 Khóa luận tốt nghiệp 10
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Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 4

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18TB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 18124003 Hoàng Quỳnh Anh 137 2.96
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

2 18124010 Lê Thanh Bình 136 2.87

214103 Tin học đại cương* 3 2018-1 3.3

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

3 18124012 Lê Thị Huỳnh Châu 135 2.90
214103 Tin học đại cương* 3 2018-1 3.3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

4 18124043 Phạmvăn Hinh 136 2.88
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

5 18124047 Phạm Đức Minh Hoàng 124 2.64

202121 Xác suất thống kê 3 2019-1 2.9

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 2018-2 V

209142 Hệ thống thông tin đất đai 3 2020-1 V

213603 Anh văn 1* 4 2018-1

213604 Anh văn 2* 3 2018-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

6 18124058 Lê Vũ Khang 135 2.83

214103 Tin học đại cương* 3 2018-1 2.8

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

7 18124059 Nguyễn Nhựt Khánh 137 2.74
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

8 18124060 Ngô Trần Phúc Khoa 136 2.78 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

9 18124071 Nguyễn Phương Linh 136 2.84 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1
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Trang 2 / 4

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18TB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

10 18124075 Võ Ngọc Đan Linh 132 2.76

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209204,
209225,
209226

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

11 18124080 Lê Thị Triệu Mẫn 133 2.81

213604 Anh văn 2* 3 2018-2 3.4

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

12 18124093 Nguyễn Tài Nghĩa 109 2.62

0201 Nhóm môn tự chọn 2 X

0301 Nhóm môn tự chọn 7 X
209225,
209421

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 209228

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2020-1 V

209201 Kinh tế đô thị và vùng 2 2020-1

209205 Tài chính và đầu tư BĐS 3 2021-1 V

209207 Lập dự án đầu tư BĐS 3 2021-1

209208 Hạch toán giá thành CTXD 2 2021-1 V

209335 Quy hoạch sử dụng đất 2 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

13 18124100 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 136 2.85
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

14 18124111 Dương Thị Hồng Nhung 137 2.94
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

15 18124124 Châu Thị Thúy Quỳnh 136 2.71
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

16 18124127 Tô Lê Diễm Quỳnh 136 2.88 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

17 18124131 Phạm Trọng Tân 124 2.57
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

202114 Toán cao cấp C1 3 2018-1 3.3
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Trang 3 / 4
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Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136
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HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

17 18124131 Phạm Trọng Tân 124 2.57
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

18 18124134 Trần Việt Thắng 136 2.67 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

19 18124137 Mai Thị Tuyết Thảo 138 2.81 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

20 18124148 Hồ Văn Tiến 135 2.87
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209204,
209226,
209910

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

21 18124152 Nguyễn Phước Toàn 131 2.65

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
208345,
209311,
209421

209201 Kinh tế đô thị và vùng 2 2020-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

22 18124180 Huỳnh Phương Vy 124 2.66

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209204,
209226

202114 Toán cao cấp C1 3 2018-1 3.2

202121 Xác suất thống kê 3 2019-1 1.9

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  0201 : 2 TC (Min) 2

0201 . 208110 Kinh tế vĩ mô 1 3

209227 Luật nhà ở 2

209314 Hệ thống nông nghiệp 2

209334 Quy hoạch cảnh quan đô thị 2

212507 Đánh giá tác động môi trường 2

Nhóm TC  0301 : 7 TC (Min) 7

0301 . 208208 Phong thủy ứng dụng 3
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Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0
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STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

208345 Tín dụng ngân hàng 3

208425 Thị trường chứng khoán 2

209204 Phân tích thị trường BĐS 2

209212 Quản lý dự án đầu tư BĐS 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209226 Luật đầu tư 2

209228 Luật xây dựng 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209322 Quản lý xây dựng đô thị 2

209415 Môi giới bất động sản 2

209421 Chiến lược kinh doanh BĐS 2

Nhóm TC  0302 : 10 TC (Min) 10

0302 . 208208 Phong thủy ứng dụng 3

208345 Tín dụng ngân hàng 3

208425 Thị trường chứng khoán 2

209204 Phân tích thị trường BĐS 2

209212 Quản lý dự án đầu tư BĐS 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209226 Luật đầu tư 2

209228 Luật xây dựng 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209322 Quản lý xây dựng đô thị 2

209415 Môi giới bất động sản 2

209421 Chiến lược kinh doanh BĐS 2

209910 Tiểu luận tốt nghiệp 5

209911 Khóa luận tốt nghiệp 10
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Trang 1 / 13

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QD

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 19124005 Lê Thừa Ân 132 3.00

209325 Rèn nghề 3 - XD HTTT đô thị 2 2022-1

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1 2.2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

2 19124012 Nguyễn Thị Ngọc Anh 131 2.74

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2021-1

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2021-1

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1 3.7

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

3 19124015 Phạm Trung Anh 116 2.65

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209311,
209331,
209420

200101 Triết học Mác Lênin 3 2019-1 2.6

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 2.4

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2021-1 V

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2021-1 3.0

213603 Anh văn 1* 4 2019-1

213604 Anh văn 2* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

4 19124029 Nguyễn Thái Bảo 133 2.85
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209311,
209331,
209420

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1
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Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QD

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

5 19124062 Lê Hoàng Duy 128 2.62

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209225,
209311,
209420

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2021-1 3.5

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1 2.2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

6 19124063 Lê Khánh Duy 132 2.92

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2021-2

209309 Nhà ở và kiến trúc 2 2021-2

209319 Bản vẽ xây dựng 2 2021-2

213604 Anh văn 2* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

7 19124069 Nguyễn Ngọc Duyên 128 2.76

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209311,
209331,
209420

202114 Toán cao cấp C1 3 2019-1 3.5

202115 Toán cao cấp C2 3 2019-2 3.4

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

8 19124072 Nguyễn Thùy Duyên 130 3.08

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209225,
209311,
209420

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1 3.4

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

9 19124082 Trần Hữu Hân 107 2.57

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209225,
209318,
209420

200101 Triết học Mác Lênin 3 2019-1 3.4

200102 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 2 2019-1 1.2

200103 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2019-2 2.0
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Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136
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STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

9 19124082 Trần Hữu Hân 107 2.57

202115 Toán cao cấp C2 3 2019-2 0.6

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 2.2

209127 Bản đồ địa chính 2 2020-2

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2021-1 3.0

209325 Rèn nghề 3 - XD HTTT đô thị 2 2022-1

213603 Anh văn 1* 4 2019-1

213604 Anh văn 2* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

10 19124091 Nguyễn Thị Thu Hiền 137 3.02 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

11 19124093 Huỳnh Mai Trung Hiếu 133 3.17
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209225,
209331,
209420

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

12 19124098 Lâm Minh Hòa 133 3.33 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209225,
209331,
209420

13 19124099 Lê Thanh Hòa 133 3.00 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209225,
209311,
209318

14 19124101 Trần Minh Hoàng 135 2.84 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209208,
209331,
209420

15 19124107 Nguyễn Thị Hiếu Hưng 137 3.06 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

16 19124120 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 133 3.15
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209225,
209311,
209420

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

17 19124122 Nguyễn Thúy Huỳnh 137 3.25
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1
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Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136
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STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

18 19124123 Lê Hoàng Khang 133 2.93 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209225,
209311,
209331

19 19124126 Trần Hữu Khiêm 134 3.08 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209225,
209317,
209420

20 19124165 Huỳnh Thị Tuyết Nga 37 2.28

0301 Nhóm môn tự chọn 7 X

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

200105 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2019-2 3.2

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2021-1 V

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3 2019-2

200202 Quân sự 2 (thực hành)* 3 2019-2

202115 Toán cao cấp C2 3 2019-2 2.2

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 1.9

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-1 3.5

209110 Bản đồ học 3 2020-1

209118 Tin học chuyên ngành 3 2020-2

209127 Bản đồ địa chính 2 2020-2

209130 Hệ thống thông tin địa lý 3 2020-2

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209139 Trắc địa 4 2020-1

209141 Viễn thám 3 2021-2

209142 Hệ thống thông tin đất đai 3 2021-1

209201 Kinh tế đô thị và vùng 2 2021-1 V

209217 Định giá đất và BĐS 3 2021-1 V

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2021-1 V

209228 Luật xây dựng 2 2021-2

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2021-1
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Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QD

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

20 19124165 Huỳnh Thị Tuyết Nga 37 2.28

209309 Nhà ở và kiến trúc 2 2021-2

209319 Bản vẽ xây dựng 2 2021-2

209320 Quản lý môi trường đô thị 2 2021-2

209321 Quản lý dự án đầu tư XD 2 2022-1

209322 Quản lý xây dựng đô thị 2 2022-1

209323 QL hạ tầng kỹ thuật đô thị 3 2022-1

209324 Rèn nghề 2 - Đồ án QH đôthị 2 2021-2

209325 Rèn nghề 3 - XD HTTT đô thị 2 2022-1

209335 Quy hoạch sử dụng đất 2 2020-2 V

209339 Quy hoạch tổng thể KT-XH 2 2020-1

209340 Quy hoạch đô thị 3 2021-1

209419 Thanh tra xây dựng 2 2021-2

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2020-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

21 19124167 Trần Thị Tuyết Nga 133 2.91 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209225,
209311,
209420

22 19124169 Huỳnh Ngọc Xuân Ngân 133 2.90
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209225,
209311,
209420

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

23 19124180 Mai Thị Bảo Ngọc 133 2.99
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209225,
209311,
209420

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

24 19124189 Nguyễn Phạm Thanh Nhàn 133 2.85
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209225,
209311,
209331

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1
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Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136
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STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

25 19124190 Nguyễn Thanh Nhàn 132 2.94

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209225,
209311,
209331

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2021-2

209309 Nhà ở và kiến trúc 2 2021-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

26 19124206 Nguyễn Thị Thục Oanh 133 2.84
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209225,
209311,
209331

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

27 19124215 Nguyễn Xuân Phúc 133 2.71
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209225,
209311,
209420

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

28 19124229 Trần Hoàng Lâm Quyên 0 0.00

0201 Nhóm môn tự chọn 2 X

0301 Nhóm môn tự chọn 7 X

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

200101 Triết học Mác Lênin 3 2019-1 V

200102 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 2 2019-1 V

200103 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2019-2 V

200105 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2019-2

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2021-1

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3 2019-2

200202 Quân sự 2 (thực hành)* 3 2019-2

202114 Toán cao cấp C1 3 2019-1 0.8

202115 Toán cao cấp C2 3 2019-2 V

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 2019-1 V

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 2019-2 V

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-1 0.0
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Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136
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STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

28 19124229 Trần Hoàng Lâm Quyên 0 0.00

208109 Kinh tế vi mô 1 3 2019-2 V

209110 Bản đồ học 3 2020-1

209118 Tin học chuyên ngành 3 2020-2

209127 Bản đồ địa chính 2 2020-2

209130 Hệ thống thông tin địa lý 3 2020-2

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209139 Trắc địa 4 2020-1

209141 Viễn thám 3 2021-2

209142 Hệ thống thông tin đất đai 3 2021-1

209201 Kinh tế đô thị và vùng 2 2021-1

209217 Định giá đất và BĐS 3 2021-1

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2021-1

209228 Luật xây dựng 2 2021-2

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2021-1

209309 Nhà ở và kiến trúc 2 2021-2

209319 Bản vẽ xây dựng 2 2021-2

209320 Quản lý môi trường đô thị 2 2021-2

209321 Quản lý dự án đầu tư XD 2 2022-1

209322 Quản lý xây dựng đô thị 2 2022-1

209323 QL hạ tầng kỹ thuật đô thị 3 2022-1

209324 Rèn nghề 2 - Đồ án QH đôthị 2 2021-2

209325 Rèn nghề 3 - XD HTTT đô thị 2 2022-1

209335 Quy hoạch sử dụng đất 2 2020-2

209338 Tài nguyên đất 3 2020-1

209339 Quy hoạch tổng thể KT-XH 2 2020-1

209340 Quy hoạch đô thị 3 2021-1

209405 Quản lý hành chính về đất đai 2 2020-2
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Trang 8 / 13

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QD

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

28 19124229 Trần Hoàng Lâm Quyên 0 0.00

209419 Thanh tra xây dựng 2 2021-2

209422 Kinh tế đất 2 2020-1

209426 Luật đất đai 3 2020-1

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2020-2

213603 Anh văn 1* 4 2019-1 0.0

213604 Anh văn 2* 3 2019-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1 V

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

29 19124244 Nguyễn Minh Tân 133 3.12
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209225,
209311,
209420

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

30 19124261 Trương Lưu Ngọc Thảo 137 2.95 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

31 19124263 Hồ Đăng Thi 133 2.79
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209225,
209311,
209331

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

32 19124276 Ngô Quốc Thuận 131 2.67
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209225,
209311

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

33 19124293 Phạm Vũ Nhã Trâm 65 2.19

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 209208

200101 Triết học Mác Lênin 3 2019-1 3.5

202115 Toán cao cấp C2 3 2019-2

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 1.6

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 2019-1 3.0

209110 Bản đồ học 3 2020-1 V

209118 Tin học chuyên ngành 3 2020-2

209130 Hệ thống thông tin địa lý 3 2020-2

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2021-2
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Trang 9 / 13

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QD

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

33 19124293 Phạm Vũ Nhã Trâm 65 2.19

209139 Trắc địa 4 2020-1 V

209142 Hệ thống thông tin đất đai 3 2021-1

209201 Kinh tế đô thị và vùng 2 2021-1

209217 Định giá đất và BĐS 3 2021-1

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2021-1

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2021-1

209309 Nhà ở và kiến trúc 2 2021-2

209319 Bản vẽ xây dựng 2 2021-2

209320 Quản lý môi trường đô thị 2 2021-2

209324 Rèn nghề 2 - Đồ án QH đôthị 2 2021-2

209325 Rèn nghề 3 - XD HTTT đô thị 2 2022-1

209339 Quy hoạch tổng thể KT-XH 2 2020-1

209340 Quy hoạch đô thị 3 2021-1

209405 Quản lý hành chính về đất đai 2 2020-2

209422 Kinh tế đất 2 2020-1 V

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2020-2 3.5

213603 Anh văn 1* 4 2019-1

213604 Anh văn 2* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

34 19124306 Văn Bạc Trung 132 3.07
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 209420

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

35 19124307 Lê Văn Trường 108 2.76

0201 Nhóm môn tự chọn 2 X

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209225,
209420

202115 Toán cao cấp C2 3 2019-2 3.1

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 V

209127 Bản đồ địa chính 2 2020-2
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Trang 10 / 13

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QD

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

35 19124307 Lê Văn Trường 108 2.76

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2021-1 3.5

209320 Quản lý môi trường đô thị 2 2021-2

209324 Rèn nghề 2 - Đồ án QH đôthị 2 2021-2

209325 Rèn nghề 3 - XD HTTT đô thị 2 2022-1

209340 Quy hoạch đô thị 3 2021-1

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2020-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

36 19124320 Huỳnh Thị Phi Vân 136 2.97

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209225,
209311,
209318

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

37 19124333 Võ Minh Vũ 133 2.76
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209225,
209311,
209420

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

38 19124900 Nguyễn Đình Tân 48 2.63

0201 Nhóm môn tự chọn 2 X

0301 Nhóm môn tự chọn 7 X
209318,
209327

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

200101 Triết học Mác Lênin 3 2019-1

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3 2019-2

200202 Quân sự 2 (thực hành)* 3 2019-2

209118 Tin học chuyên ngành 3 2020-2

209127 Bản đồ địa chính 2 2020-2

209130 Hệ thống thông tin địa lý 3 2020-2

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209139 Trắc địa 4 2020-1
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Trang 11 / 13

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QD

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

38 19124900 Nguyễn Đình Tân 48 2.63

209141 Viễn thám 3 2021-2

209142 Hệ thống thông tin đất đai 3 2021-1

209201 Kinh tế đô thị và vùng 2 2021-1

209217 Định giá đất và BĐS 3 2021-1

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2021-1

209228 Luật xây dựng 2 2021-2

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2021-1

209309 Nhà ở và kiến trúc 2 2021-2

209319 Bản vẽ xây dựng 2 2021-2

209320 Quản lý môi trường đô thị 2 2021-2

209321 Quản lý dự án đầu tư XD 2 2022-1

209322 Quản lý xây dựng đô thị 2 2022-1

209323 QL hạ tầng kỹ thuật đô thị 3 2022-1

209324 Rèn nghề 2 - Đồ án QH đôthị 2 2021-2

209325 Rèn nghề 3 - XD HTTT đô thị 2 2022-1

209339 Quy hoạch tổng thể KT-XH 2 2020-1

209340 Quy hoạch đô thị 3 2021-1

209405 Quản lý hành chính về đất đai 2 2020-2

209419 Thanh tra xây dựng 2 2021-2

209426 Luật đất đai 3 2020-1

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2020-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  0201 : 2 TC (Min) 2

0201 . 208110 Kinh tế vĩ mô 1 3

209227 Luật nhà ở 2
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Trang 12 / 13

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QD

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

209314 Hệ thống nông nghiệp 2

209334 Quy hoạch cảnh quan đô thị 2

212507 Đánh giá tác động môi trường 2

Nhóm TC  0301 : 7 TC (Min) 7

0301 . 209126 Bản đồ chuyên đề 2

209203 Thị trường bất động sản 2

209208 Hạch toán giá thành CTXD 2

209218 Tài chính đất đai 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209317 Nguyên lý thiết kế kiến trúc 2

209318 Đô thị học 2

209327 Nông nghiệp đô thị 2

209330 Quản lý quy hoạch kiến trúc 2

209331 QL dịch vụ công cộng đô thị 2

209418 Chính sách quản lý đô thị 2

209420 Chính quyền đô thị 2

Nhóm TC  0302 : 10 TC (Min) 10

0302 . 209126 Bản đồ chuyên đề 2

209203 Thị trường bất động sản 2

209208 Hạch toán giá thành CTXD 2

209218 Tài chính đất đai 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209317 Nguyên lý thiết kế kiến trúc 2

209318 Đô thị học 2

209327 Nông nghiệp đô thị 2

209330 Quản lý quy hoạch kiến trúc 2
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Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QD

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

209331 QL dịch vụ công cộng đô thị 2

209418 Chính sách quản lý đô thị 2

209420 Chính quyền đô thị 2

209910 Tiểu luận tốt nghiệp 5

209911 Khóa luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM
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Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 42

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 19124004 Nguyễn Tấn An 132 3.00 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

2 19124007 Đỗ Thị Kim Anh 125 2.55

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209115,
209203

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 2.1

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

3 19124010 Ngô Lê Tuấn Anh 35 2.37

0301 Nhóm môn tự chọn 7 X 209228

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

200101 Triết học Mác Lênin 3 2019-1 1.0

202114 Toán cao cấp C1 3 2019-1 0.9

202115 Toán cao cấp C2 3 2019-2 V

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 2.3

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-1 2.5

208109 Kinh tế vi mô 1 3 2019-2 V

209110 Bản đồ học 3 2020-1

209118 Tin học chuyên ngành 3 2020-2 V

209127 Bản đồ địa chính 2 2020-2

209128 Cơ sở dữ liệu đất đai 3 2021-2

209129 Đo đạc địa chính 3 2021-2

209130 Hệ thống thông tin địa lý 3 2020-2

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2
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Trang 2 / 42

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

3 19124010 Ngô Lê Tuấn Anh 35 2.37

209139 Trắc địa 4 2020-1 V

209140 Trắc lượng ảnh 3 2022-1

209141 Viễn thám 3 2021-2

209142 Hệ thống thông tin đất đai 3 2021-1

209217 Định giá đất và BĐS 3 2021-1

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2021-1

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2021-2

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2021-1

209332 Đánh giá đất 3 2021-2 V

209336 Lập QH, KH sử dụng đất 3 2022-1

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

209339 Quy hoạch tổng thể KT-XH 2 2020-1

209340 Quy hoạch đô thị 3 2021-1

209341 Quy hoạch PT nông thôn 2 2022-1

209405 Quản lý hành chính về đất đai 2 2020-2

209408 Thanh tra đất đai 2 2021-1 V

209422 Kinh tế đất 2 2020-1 V

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2020-2

213604 Anh văn 2* 3 2019-2 3.5

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1 V

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

4 19124013 Nguyễn Thị Ngọc Anh 115 2.58

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209115,
209327

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-1 3.6

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2021-1

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2021-2
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Trang 3 / 42

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

4 19124013 Nguyễn Thị Ngọc Anh 115 2.58

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2021-1

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1 3.7

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

5 19124018 Vương Nguyễn Tuấn Anh 65 2.51

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

200101 Triết học Mác Lênin 3 2019-1 V

202114 Toán cao cấp C1 3 2019-1 V

202115 Toán cao cấp C2 3 2019-2 V

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 1.1

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 2019-1 V

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 2019-2 V

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-1 0.0

208109 Kinh tế vi mô 1 3 2019-2 V

209110 Bản đồ học 3 2020-1 3.9

209118 Tin học chuyên ngành 3 2020-2 3.5

209128 Cơ sở dữ liệu đất đai 3 2021-2 V

209129 Đo đạc địa chính 3 2021-2 2.0

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209139 Trắc địa 4 2020-1 3.0

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2021-1

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2021-2

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2021-1

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

209339 Quy hoạch tổng thể KT-XH 2 2020-1 V

209405 Quản lý hành chính về đất đai 2 2020-2

209422 Kinh tế đất 2 2020-1 0.0

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2020-2
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Trang 4 / 42

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

5 19124018 Vương Nguyễn Tuấn Anh 65 2.51

213603 Anh văn 1* 4 2019-1 0.0

213604 Anh văn 2* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

6 19124019 Lê Thị Ngọc Ánh 136 3.44 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

7 19124020 Lưu Thị Hồng Ánh 120 2.75

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209115,
209218

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2021-1

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2021-2

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2021-1

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

8 19124025 Hoàng Quốc Bảo 19 1.95

0201 Nhóm môn tự chọn 2 X

0301 Nhóm môn tự chọn 7 X
209228,
209311

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

200101 Triết học Mác Lênin 3 2019-1 V

200103 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2019-2

200105 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2019-2

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3 2019-2

200202 Quân sự 2 (thực hành)* 3 2019-2

202114 Toán cao cấp C1 3 2019-1 1.6

202115 Toán cao cấp C2 3 2019-2 V

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 2019-1 V

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 2019-2 V

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-1 3.5
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Trang 5 / 42

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

8 19124025 Hoàng Quốc Bảo 19 1.95

208109 Kinh tế vi mô 1 3 2019-2 2.3

209118 Tin học chuyên ngành 3 2020-2

209127 Bản đồ địa chính 2 2020-2

209128 Cơ sở dữ liệu đất đai 3 2021-2

209129 Đo đạc địa chính 3 2021-2

209130 Hệ thống thông tin địa lý 3 2020-2

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209139 Trắc địa 4 2020-1

209141 Viễn thám 3 2021-2

209142 Hệ thống thông tin đất đai 3 2021-1

209217 Định giá đất và BĐS 3 2021-1

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2021-1

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2021-2

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2021-1

209335 Quy hoạch sử dụng đất 2 2020-2 V

209336 Lập QH, KH sử dụng đất 3 2022-1

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

209338 Tài nguyên đất 3 2020-1 V

209339 Quy hoạch tổng thể KT-XH 2 2020-1

209340 Quy hoạch đô thị 3 2021-1

209341 Quy hoạch PT nông thôn 2 2022-1

209405 Quản lý hành chính về đất đai 2 2020-2

209422 Kinh tế đất 2 2020-1 3.7

209426 Luật đất đai 3 2020-1

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2020-2

213603 Anh văn 1* 4 2019-1

213604 Anh văn 2* 3 2019-2
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Trang 6 / 42

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

8 19124025 Hoàng Quốc Bảo 19 1.95

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1 V

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

9 19124026 Huỳnh Gia Bảo 120 2.72

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209115,
209138

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2021-2

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1 3.8

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

10 19124027 Ngô Quốc Bảo 132 2.63
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209138,
209228,
209311

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

11 19124028 Nguyễn Hoàng Thiên Bảo 129 2.76
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209115,
209225

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

12 19124032 Phan Duy Bình 123 2.56

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 209138

200101 Triết học Mác Lênin 3 2019-1 1.2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

13 19124036 Nguyễn Đức Chung 124 2.79

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209203,
209225,
209228

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1 2.9

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

14 19124040 Trần Hạ Linh Đàm 130 3.03 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209143,
209225,
209228
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Trang 7 / 42

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

15 19124041 Nguyễn Hữu Đang 131 2.63
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209225,
209228

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

16 19124047 Nguyễn Văn Đạt 133 2.99
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209225,
209228,
209311

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

17 19124049 Võ Quốc Đạt 118 2.74

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209129 Đo đạc địa chính 3 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

18 19124051 Mai Thúy Diễm 63 2.42

0301 Nhóm môn tự chọn 7 X
209203,
209228,
209327

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

202114 Toán cao cấp C1 3 2019-1 V

202115 Toán cao cấp C2 3 2019-2 V

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1

209118 Tin học chuyên ngành 3 2020-2

209127 Bản đồ địa chính 2 2020-2

209128 Cơ sở dữ liệu đất đai 3 2021-2

209129 Đo đạc địa chính 3 2021-2

209130 Hệ thống thông tin địa lý 3 2020-2

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209140 Trắc lượng ảnh 3 2022-1 V

209141 Viễn thám 3 2021-2

209142 Hệ thống thông tin đất đai 3 2021-1
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Trang 8 / 42

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

18 19124051 Mai Thúy Diễm 63 2.42

209217 Định giá đất và BĐS 3 2021-1 V

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2021-1

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2021-2

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2021-1

209335 Quy hoạch sử dụng đất 2 2020-2 V

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

209339 Quy hoạch tổng thể KT-XH 2 2020-1

209340 Quy hoạch đô thị 3 2021-1

209341 Quy hoạch PT nông thôn 2 2022-1

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2020-2

213604 Anh văn 2* 3 2019-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1 3.9

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

19 19124056 Lê Huỳnh Đức 6 2.00

0201 Nhóm môn tự chọn 2 X

0301 Nhóm môn tự chọn 7 X

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

200101 Triết học Mác Lênin 3 2019-1 V

200103 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2019-2

200105 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2019-2

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2021-1

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3 2019-2

200202 Quân sự 2 (thực hành)* 3 2019-2

202114 Toán cao cấp C1 3 2019-1 V

202115 Toán cao cấp C2 3 2019-2 V

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 2019-2 V

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-1 3.2
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Trang 9 / 42

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

19 19124056 Lê Huỳnh Đức 6 2.00

208109 Kinh tế vi mô 1 3 2019-2 V

209110 Bản đồ học 3 2020-1

209118 Tin học chuyên ngành 3 2020-2

209127 Bản đồ địa chính 2 2020-2

209128 Cơ sở dữ liệu đất đai 3 2021-2

209129 Đo đạc địa chính 3 2021-2

209130 Hệ thống thông tin địa lý 3 2020-2

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209139 Trắc địa 4 2020-1

209140 Trắc lượng ảnh 3 2022-1

209141 Viễn thám 3 2021-2

209142 Hệ thống thông tin đất đai 3 2021-1

209217 Định giá đất và BĐS 3 2021-1

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2021-1

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2021-2

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2021-1

209332 Đánh giá đất 3 2021-2

209335 Quy hoạch sử dụng đất 2 2020-2

209336 Lập QH, KH sử dụng đất 3 2022-1

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

209338 Tài nguyên đất 3 2020-1

209339 Quy hoạch tổng thể KT-XH 2 2020-1

209340 Quy hoạch đô thị 3 2021-1

209341 Quy hoạch PT nông thôn 2 2022-1

209405 Quản lý hành chính về đất đai 2 2020-2

209408 Thanh tra đất đai 2 2021-1

209422 Kinh tế đất 2 2020-1
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Trang 10 / 42

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

19 19124056 Lê Huỳnh Đức 6 2.00

209426 Luật đất đai 3 2020-1

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2020-2

213603 Anh văn 1* 4 2019-1 0.0

213604 Anh văn 2* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

20 19124060 Vũ Thị Dung 130 2.86
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209138,
209225,
209228

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

21 19124065 Nguyễn Vũ Hoài Duy 126 2.82

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209115,
209225

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

22 19124067 Vương Thành Duy 66 2.35

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209138,
209228,
209327

200101 Triết học Mác Lênin 3 2019-1 V

200102 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 2 2019-1 V

200103 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2019-2 1.6

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2021-1 3.5

202114 Toán cao cấp C1 3 2019-1 V

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 V

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 2019-2 V

209110 Bản đồ học 3 2020-1 V

209127 Bản đồ địa chính 2 2020-2

209128 Cơ sở dữ liệu đất đai 3 2021-2 V

209129 Đo đạc địa chính 3 2021-2

209130 Hệ thống thông tin địa lý 3 2020-2 V
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Trang 11 / 42

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

22 19124067 Vương Thành Duy 66 2.35

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209139 Trắc địa 4 2020-1 V

209140 Trắc lượng ảnh 3 2022-1 3.5

209142 Hệ thống thông tin đất đai 3 2021-1 V

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2021-2

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

209338 Tài nguyên đất 3 2020-1 V

209339 Quy hoạch tổng thể KT-XH 2 2020-1 V

209426 Luật đất đai 3 2020-1 V

213603 Anh văn 1* 4 2019-1

213604 Anh văn 2* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

23 19124074 Lê Trung Thế Duyệt 93 2.51

0201 Nhóm môn tự chọn 2 X

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209203,
209225,
209327

200101 Triết học Mác Lênin 3 2019-1 V

200102 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 2 2019-1 2.8

202114 Toán cao cấp C1 3 2019-1 2.9

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 1.5

209110 Bản đồ học 3 2020-1 3.7

209129 Đo đạc địa chính 3 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209139 Trắc địa 4 2020-1 2.0

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2021-1

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2021-2

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1
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Trang 12 / 42

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

23 19124074 Lê Trung Thế Duyệt 93 2.51

213603 Anh văn 1* 4 2019-1

213604 Anh văn 2* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

24 19124075 Phạm Thị Em 114 2.72

0301 Nhóm môn tự chọn 7 X
209115,
209311,
209327

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3 2019-2

200202 Quân sự 2 (thực hành)* 3 2019-2

202115 Toán cao cấp C2 3 2019-2 3.0

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

25 19124076 Phạm Nguyễn Ngọc Giàu 100 2.71

0301 Nhóm môn tự chọn 7 X
209115,
209228,
209311

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

200101 Triết học Mác Lênin 3 2019-1 V

202115 Toán cao cấp C2 3 2019-2 2.6

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 3.5

209129 Đo đạc địa chính 3 2021-2 3.6

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209139 Trắc địa 4 2020-1 2.0

209140 Trắc lượng ảnh 3 2022-1 3.5

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

26 19124079 Cao Nguyễn Ngọc Hân 132 2.71
202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 3.1

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-1 3.3
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Trang 13 / 42

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

26 19124079 Cao Nguyễn Ngọc Hân 132 2.71
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

27 19124081 Nguyễn Vũ Ngọc Hân 28 1.90

0201 Nhóm môn tự chọn 2 X

0301 Nhóm môn tự chọn 7 X

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

200103 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2019-2 0.0

200105 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2019-2 0.0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2021-1 V

202115 Toán cao cấp C2 3 2019-2 V

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 V

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 2019-2 V

209110 Bản đồ học 3 2020-1 V

209118 Tin học chuyên ngành 3 2020-2 V

209127 Bản đồ địa chính 2 2020-2 V

209128 Cơ sở dữ liệu đất đai 3 2021-2 V

209129 Đo đạc địa chính 3 2021-2 V

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209139 Trắc địa 4 2020-1 V

209140 Trắc lượng ảnh 3 2022-1 V

209141 Viễn thám 3 2021-2

209142 Hệ thống thông tin đất đai 3 2021-1 V

209217 Định giá đất và BĐS 3 2021-1

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2021-1 V

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2021-2

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2021-1 V

209332 Đánh giá đất 3 2021-2 V

209335 Quy hoạch sử dụng đất 2 2020-2 V
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Trang 14 / 42

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

27 19124081 Nguyễn Vũ Ngọc Hân 28 1.90

209336 Lập QH, KH sử dụng đất 3 2022-1

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

209338 Tài nguyên đất 3 2020-1 V

209339 Quy hoạch tổng thể KT-XH 2 2020-1 V

209340 Quy hoạch đô thị 3 2021-1 V

209341 Quy hoạch PT nông thôn 2 2022-1 V

209408 Thanh tra đất đai 2 2021-1 V

209422 Kinh tế đất 2 2020-1 0.0

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2020-2

213603 Anh văn 1* 4 2019-1 2.3

213604 Anh văn 2* 3 2019-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1 3.6

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

28 19124084 Nguyễn Thị Thanh Hằng 137 2.93 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

29 19124086 Lương Thị Hồng Hạnh 134 2.79

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209140 Trắc lượng ảnh 3 2022-1 3.5

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

30 19124096 Trần Trung Hiếu 131 2.69

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209115,
209225,
209228

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

31 19124097 Trịnh Minh Hiếu 0 0.00

0201 Nhóm môn tự chọn 2 X

0301 Nhóm môn tự chọn 7 X

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
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Trang 15 / 42

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

31 19124097 Trịnh Minh Hiếu 0 0.00

200101 Triết học Mác Lênin 3 2019-1 V

200102 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 2 2019-1 V

200103 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2019-2

200105 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2019-2

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2021-1

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3 2019-2

200202 Quân sự 2 (thực hành)* 3 2019-2

202114 Toán cao cấp C1 3 2019-1 2.2

202115 Toán cao cấp C2 3 2019-2

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 2019-1 0.0

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 2019-2

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-1 0.0

208109 Kinh tế vi mô 1 3 2019-2

209110 Bản đồ học 3 2020-1

209118 Tin học chuyên ngành 3 2020-2

209127 Bản đồ địa chính 2 2020-2

209128 Cơ sở dữ liệu đất đai 3 2021-2

209129 Đo đạc địa chính 3 2021-2

209130 Hệ thống thông tin địa lý 3 2020-2

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209139 Trắc địa 4 2020-1

209140 Trắc lượng ảnh 3 2022-1

209141 Viễn thám 3 2021-2

209142 Hệ thống thông tin đất đai 3 2021-1

209217 Định giá đất và BĐS 3 2021-1

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2021-1



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 16 / 42

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

31 19124097 Trịnh Minh Hiếu 0 0.00

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2021-2

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2021-1

209332 Đánh giá đất 3 2021-2

209335 Quy hoạch sử dụng đất 2 2020-2

209336 Lập QH, KH sử dụng đất 3 2022-1

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

209338 Tài nguyên đất 3 2020-1

209339 Quy hoạch tổng thể KT-XH 2 2020-1

209340 Quy hoạch đô thị 3 2021-1

209341 Quy hoạch PT nông thôn 2 2022-1

209405 Quản lý hành chính về đất đai 2 2020-2

209408 Thanh tra đất đai 2 2021-1

209422 Kinh tế đất 2 2020-1

209426 Luật đất đai 3 2020-1

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2020-2

213603 Anh văn 1* 4 2019-1

213604 Anh văn 2* 3 2019-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

32 19124102 Nguyễn Văn Nữ Tường Hoanh 138 2.85 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

33 19124103 Nguyễn Ái Huệ 127 3.26 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

34 19124104 Đặng Ngọc Trí Hùng 98 2.30

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209145,
209311,
209327

208109 Kinh tế vi mô 1 3 2019-2 3.4

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2
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Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

34 19124104 Đặng Ngọc Trí Hùng 98 2.30

209140 Trắc lượng ảnh 3 2022-1 V

209141 Viễn thám 3 2021-2

209217 Định giá đất và BĐS 3 2021-1

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2021-2 V

209335 Quy hoạch sử dụng đất 2 2020-2 V

209339 Quy hoạch tổng thể KT-XH 2 2020-1

209340 Quy hoạch đô thị 3 2021-1

209341 Quy hoạch PT nông thôn 2 2022-1

209422 Kinh tế đất 2 2020-1 0.0

213604 Anh văn 2* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

35 19124105 Phạm Thế Hùng 119 2.72

200101 Triết học Mác Lênin 3 2019-1 1.2

200105 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2019-2 2.4

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 2019-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209139 Trắc địa 4 2020-1 3.0

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2021-1

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2021-2

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2021-1

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

36 19124106 Võ Phi Hùng 120 2.55

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209115,
209145,
209311

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2021-1

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2021-2
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Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

36 19124106 Võ Phi Hùng 120 2.55

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2020-2 V

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

37 19124111 Phạm Thị Giang Hương 121 2.99

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

38 19124114 Nguyễn Bá Hoàng Huy 118 2.33

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209115,
209138,
209311

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2021-1

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1 3.9

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

39 19124116 Nguyễn Khắc Huy 129 2.86

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209115,
209311

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

40 19124117 Phạm Quang Huy 129 2.58

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209115,
209228,
209327

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

41 19124118 Phan Đức Huy 99 2.58
0301 Nhóm môn tự chọn 7 X

209115,
209225,
209228

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
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Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

41 19124118 Phan Đức Huy 99 2.58

200101 Triết học Mác Lênin 3 2019-1 V

200105 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2019-2 2.5

202115 Toán cao cấp C2 3 2019-2 3.5

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 2019-1 2.0

209129 Đo đạc địa chính 3 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209139 Trắc địa 4 2020-1 3.0

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2021-2

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

209422 Kinh tế đất 2 2020-1 2.9

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

42 19124125 Nguyễn Lê Quốc Khánh 118 2.56

0201 Nhóm môn tự chọn 2 X

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209225,
209228,
209311

209129 Đo đạc địa chính 3 2021-2

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2021-2

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

43 19124127 Lê Anh Khoa 93 2.55

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209115,
209327

200102 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 2 2019-1 2.6

202115 Toán cao cấp C2 3 2019-2 2.9

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 V

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-1 2.8
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Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

43 19124127 Lê Anh Khoa 93 2.55

209129 Đo đạc địa chính 3 2021-2

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209141 Viễn thám 3 2021-2

209142 Hệ thống thông tin đất đai 3 2021-1

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2021-2

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

209339 Quy hoạch tổng thể KT-XH 2 2020-1

209340 Quy hoạch đô thị 3 2021-1

209341 Quy hoạch PT nông thôn 2 2022-1

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2020-2

213604 Anh văn 2* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

44 19124128 Lê Nhật Khoa 137 2.83
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

45 19124129 Trịnh Đăng Khoa 111 2.42

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2021-2 V

209217 Định giá đất và BĐS 3 2021-1

209332 Đánh giá đất 3 2021-2

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

209339 Quy hoạch tổng thể KT-XH 2 2020-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

46 19124131 Phan Phấn Khởi 123 2.78

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209228,
209327

200102 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 2 2019-1 3.2

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-1 2.9
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Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

46 19124131 Phan Phấn Khởi 123 2.78

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

47 19124132 Nguyễn Chí Kiên 127 2.97 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

48 19124134 Nguyễn Gia Bảo Lâm 126 2.79
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 209327

209140 Trắc lượng ảnh 3 2022-1 3.5

49 19124137 Huỳnh Thị Mỹ Linh 136 3.22 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

50 19124138 Nguyễn Ngọc Linh 127 3.12
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

51 19124139 Phạm Phương Linh 129 2.62

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 209327

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 2.7

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

52 19124141 Phan Văn Linh 126 2.87

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 209311

202115 Toán cao cấp C2 3 2019-2 2.7

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

53 19124146 Nguyễn Phước Lộc 9 1.00

0201 Nhóm môn tự chọn 2 X

0301 Nhóm môn tự chọn 7 X

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

200101 Triết học Mác Lênin 3 2019-1 1.2

200102 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 2 2019-1 1.2

200103 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2019-2 V

200105 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2019-2

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2021-1 V

202115 Toán cao cấp C2 3 2019-2 2.7

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 V

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 2019-1 V

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 2019-2
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Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

53 19124146 Nguyễn Phước Lộc 9 1.00

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-1 2.8

208109 Kinh tế vi mô 1 3 2019-2 V

209110 Bản đồ học 3 2020-1

209118 Tin học chuyên ngành 3 2020-2

209127 Bản đồ địa chính 2 2020-2

209128 Cơ sở dữ liệu đất đai 3 2021-2

209129 Đo đạc địa chính 3 2021-2

209130 Hệ thống thông tin địa lý 3 2020-2

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209139 Trắc địa 4 2020-1

209140 Trắc lượng ảnh 3 2022-1 V

209141 Viễn thám 3 2021-2

209142 Hệ thống thông tin đất đai 3 2021-1

209217 Định giá đất và BĐS 3 2021-1

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2021-1

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2021-2

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2021-1

209332 Đánh giá đất 3 2021-2 V

209335 Quy hoạch sử dụng đất 2 2020-2

209336 Lập QH, KH sử dụng đất 3 2022-1

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

209338 Tài nguyên đất 3 2020-1 V

209339 Quy hoạch tổng thể KT-XH 2 2020-1

209340 Quy hoạch đô thị 3 2021-1

209341 Quy hoạch PT nông thôn 2 2022-1

209405 Quản lý hành chính về đất đai 2 2020-2

209408 Thanh tra đất đai 2 2021-1 V
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Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

53 19124146 Nguyễn Phước Lộc 9 1.00

209422 Kinh tế đất 2 2020-1 V

209426 Luật đất đai 3 2020-1

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2020-2

213603 Anh văn 1* 4 2019-1

213604 Anh văn 2* 3 2019-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1 3.4

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

54 19124151 Nguyễn Trần Kim Lợi 132 2.89

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209115,
209311,
209327

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

55 19124153 Phạm Vũ Luân 123 2.70

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 209228

209118 Tin học chuyên ngành 3 2020-2 V

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2021-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

56 19124155 Trương Thị Trúc Ly 137 2.82
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

57 19124157 Nguyễn Văn Anh Minh 113 2.43

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 209228

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 1.8

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-1 3.1

209128 Cơ sở dữ liệu đất đai 3 2021-2 V

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209217 Định giá đất và BĐS 3 2021-1

209408 Thanh tra đất đai 2 2021-1 3.7

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2020-2
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2
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3
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57 19124157 Nguyễn Văn Anh Minh 113 2.43
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

58 19124160 Huỳnh Thị Diễm My 118 2.78

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 209225

209129 Đo đạc địa chính 3 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2021-2

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

59 19124162 Trương Ngọc My 127 2.71

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 209228

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

60 19124163 Nguyễn Hoài Nam 105 2.49

0301 Nhóm môn tự chọn 7 X
209103,
209203

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 2.3

209118 Tin học chuyên ngành 3 2020-2 3.5

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209141 Viễn thám 3 2021-2

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

209422 Kinh tế đất 2 2020-1 3.2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

61 19124164 Nguyễn Ngọc Nam 113 2.33

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209129 Đo đạc địa chính 3 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209139 Trắc địa 4 2020-1 3.0

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

62 19124166 Nguyễn Thị Thu Nga 121 2.67
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2
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62 19124166 Nguyễn Thị Thu Nga 121 2.67 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

63 19124171 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngân 130 2.83 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209115,
209327

64 19124172 Nguyễn Thị Trúc Ngân 128 2.76

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209115,
209225,
209327

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

65 19124174 Trần Kim Ngân 114 2.58

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209115,
209327

200103 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2019-2 3.1

202115 Toán cao cấp C2 3 2019-2 V

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 2.2

209128 Cơ sở dữ liệu đất đai 3 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

213604 Anh văn 2* 3 2019-2 0.0

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

66 19124177 Phan Ngọc Phương Nghi 122 2.64

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209225,
209228,
209311

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2020-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

67 19124181 Nguyễn Thị Yến Ngọc 120 2.63

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209225,
209228

200102 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 2 2019-1 2.8

202114 Toán cao cấp C1 3 2019-1 3.9

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2
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67 19124181 Nguyễn Thị Yến Ngọc 120 2.63

213604 Anh văn 2* 3 2019-2 1.4

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

68 19124182 Trần Minh Ngọc 126 2.63

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209115,
209910

209140 Trắc lượng ảnh 3 2022-1 3.0

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

69 19124184 Nguyễn Thị Nguyên 119 2.59

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209225,
209228

200102 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 2 2019-1 3.2

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 2.9

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209139 Trắc địa 4 2020-1 3.0

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

70 19124186 Trần Minh Nguyên 124 2.66

0201 Nhóm môn tự chọn 2 X

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209115,
209225

202115 Toán cao cấp C2 3 2019-2 3.6

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

71 19124193 Hồ Bùi Nhẫn 122 2.76

0201 Nhóm môn tự chọn 2 X

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209115,
209225,
209327

209338 Tài nguyên đất 3 2020-1 V

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

72 19124194 Ngô Minh Nhật 71 2.73
0201 Nhóm môn tự chọn 2 X

0301 Nhóm môn tự chọn 7 X 209115
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72 19124194 Ngô Minh Nhật 71 2.73

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2021-1 V

202114 Toán cao cấp C1 3 2019-1 3.6

202115 Toán cao cấp C2 3 2019-2 3.3

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 1.6

209128 Cơ sở dữ liệu đất đai 3 2021-2 V

209129 Đo đạc địa chính 3 2021-2 V

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2021-2 V

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2 V

209140 Trắc lượng ảnh 3 2022-1

209141 Viễn thám 3 2021-2 V

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2021-2 V

209332 Đánh giá đất 3 2021-2 V

209336 Lập QH, KH sử dụng đất 3 2022-1

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1 V

209422 Kinh tế đất 2 2020-1 2.7

213603 Anh văn 1* 4 2019-1

213604 Anh văn 2* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

73 19124200 Đặng Võ Quỳnh Như 119 2.64

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209115,
209225,
209327

202115 Toán cao cấp C2 3 2019-2 V

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2020-2
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73 19124200 Đặng Võ Quỳnh Như 119 2.64
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

74 19124201 Lê Thị Quỳnh Như 129 2.97

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209143,
209218,
209311

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

75 19124202 Ngô Hoàng Như 118 2.56

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209115,
209218,
209225

202115 Toán cao cấp C2 3 2019-2 3.0

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 2.7

209139 Trắc địa 4 2020-1 3.0

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

76 19124203 Nguyễn Thị Huỳnh Như 122 3.03

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209225,
209228,
209311

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2020-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

77 19124204 Nguyễn Trúc Như 121 2.89

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209225,
209228,
209311

202115 Toán cao cấp C2 3 2019-2 V

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2020-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1
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77 19124204 Nguyễn Trúc Như 121 2.89 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

78 19124210 Nguyễn Tấn Phú 124 2.74

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2021-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

79 19124216 Đặng Thị Kim Phục 125 3.21 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

80 19124220 Nguyễn Ngọc Lan Phương 125 2.89 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

81 19124234 Nguyễn Thị Như Quỳnh 130 3.04

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209115,
209143,
209225

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

82 19124237 Nguyễn Tấn Sang 132 3.05 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

83 19124240 Lê Văn Tài 127 3.06
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209225,
209228,
209311

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

84 19124242 Huỳnh Thụy Tâm 121 2.67

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1 3.4

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

85 19124243 Dương Minh Tân 133 2.97
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209138,
209143,
209145

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

86 19124247 Nguyễn Thị Hồng Thắm 120 2.45

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 209115

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2021-1

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2021-2

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2021-1
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86 19124247 Nguyễn Thị Hồng Thắm 120 2.45

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

87 19124249 Nguyễn Đình Thắng 129 2.91

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209115,
209327

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

88 19124251 Trần Ngọc Xuân Thanh 107 2.64

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 3.1

209118 Tin học chuyên ngành 3 2020-2 V

209129 Đo đạc địa chính 3 2021-2 2.0

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209141 Viễn thám 3 2021-2

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

89 19124252 Lê Hoàng Thành 134 3.40 0

90 19124253 Phạm Minh Thành 97 2.76

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209115,
209311,
209327

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 2.4

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-1 3.4

209129 Đo đạc địa chính 3 2021-2

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209139 Trắc địa 4 2020-1 3.0

209141 Viễn thám 3 2021-2

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2021-2
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90 19124253 Phạm Minh Thành 97 2.76

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

209339 Quy hoạch tổng thể KT-XH 2 2020-1 V

209341 Quy hoạch PT nông thôn 2 2022-1

209426 Luật đất đai 3 2020-1 V

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

91 19124254 Trương Đức Thành 118 2.71

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209138,
209143,
209225

209129 Đo đạc địa chính 3 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2021-2

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

209341 Quy hoạch PT nông thôn 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

92 19124255 Võ Trung Thành 117 2.50

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209115,
209138,
209218

209129 Đo đạc địa chính 3 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

213604 Anh văn 2* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

93 19124258 Phạm Thị Thanh Thảo 24 1.75

0201 Nhóm môn tự chọn 2 X

0301 Nhóm môn tự chọn 7 X

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

200102 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 2 2019-1 3.4

200103 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2019-2 1.6

200105 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2019-2 0.0
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93 19124258 Phạm Thị Thanh Thảo 24 1.75

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2021-1 2.6

202114 Toán cao cấp C1 3 2019-1 3.3

202115 Toán cao cấp C2 3 2019-2 V

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-1 2.8

208109 Kinh tế vi mô 1 3 2019-2 V

209110 Bản đồ học 3 2020-1

209118 Tin học chuyên ngành 3 2020-2

209127 Bản đồ địa chính 2 2020-2

209128 Cơ sở dữ liệu đất đai 3 2021-2

209129 Đo đạc địa chính 3 2021-2

209130 Hệ thống thông tin địa lý 3 2020-2

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209139 Trắc địa 4 2020-1

209140 Trắc lượng ảnh 3 2022-1

209141 Viễn thám 3 2021-2

209142 Hệ thống thông tin đất đai 3 2021-1

209217 Định giá đất và BĐS 3 2021-1

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2021-1

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2021-2

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2021-1

209332 Đánh giá đất 3 2021-2

209335 Quy hoạch sử dụng đất 2 2020-2

209336 Lập QH, KH sử dụng đất 3 2022-1

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

209339 Quy hoạch tổng thể KT-XH 2 2020-1

209340 Quy hoạch đô thị 3 2021-1
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Trang 33 / 42

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

93 19124258 Phạm Thị Thanh Thảo 24 1.75

209341 Quy hoạch PT nông thôn 2 2022-1

209405 Quản lý hành chính về đất đai 2 2020-2

209408 Thanh tra đất đai 2 2021-1

209422 Kinh tế đất 2 2020-1

209426 Luật đất đai 3 2020-1

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2020-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

94 19124271 Nguyễn Thị Anh Thư 132 2.86

209129 Đo đạc địa chính 3 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

95 19124281 Ngô Thành Tiên 41 2.31

0201 Nhóm môn tự chọn 2 X

0301 Nhóm môn tự chọn 7 X

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

200105 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2019-2

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2021-1 2.1

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-1 3.7

209110 Bản đồ học 3 2020-1 3.7

209118 Tin học chuyên ngành 3 2020-2

209127 Bản đồ địa chính 2 2020-2

209128 Cơ sở dữ liệu đất đai 3 2021-2 3.5

209129 Đo đạc địa chính 3 2021-2

209130 Hệ thống thông tin địa lý 3 2020-2

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209139 Trắc địa 4 2020-1

209140 Trắc lượng ảnh 3 2022-1

209141 Viễn thám 3 2021-2
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Trang 34 / 42

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

95 19124281 Ngô Thành Tiên 41 2.31

209142 Hệ thống thông tin đất đai 3 2021-1

209217 Định giá đất và BĐS 3 2021-1

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2021-1

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2021-2

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2021-1

209332 Đánh giá đất 3 2021-2

209335 Quy hoạch sử dụng đất 2 2020-2 V

209336 Lập QH, KH sử dụng đất 3 2022-1

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

209340 Quy hoạch đô thị 3 2021-1

209341 Quy hoạch PT nông thôn 2 2022-1

209405 Quản lý hành chính về đất đai 2 2020-2

209408 Thanh tra đất đai 2 2021-1

209426 Luật đất đai 3 2020-1

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2020-2 V

213604 Anh văn 2* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

96 19124286 Nguyễn Minh Tiến 120 2.94

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

209340 Quy hoạch đô thị 3 2021-1

213604 Anh văn 2* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

97 19124289 Nguyễn Hữuquỳnh Trâm 113 2.53
0301 Nhóm môn tự chọn 7 X

209203,
209228,
209327

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
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Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

97 19124289 Nguyễn Hữuquỳnh Trâm 113 2.53

202115 Toán cao cấp C2 3 2019-2 1.5

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209140 Trắc lượng ảnh 3 2022-1 3.5

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

98 19124290 Nguyễn Thị Mai Trâm 121 2.66

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

99 19124292 Phạm Thị Bích Trâm 129 2.77

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209115,
209311

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

100 19124295 Mai Bảo Trân 105 2.50

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209129 Đo đạc địa chính 3 2021-2

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209141 Viễn thám 3 2021-2

209217 Định giá đất và BĐS 3 2021-1

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2021-1

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2021-2

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2021-1

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

209405 Quản lý hành chính về đất đai 2 2020-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

101 19124298 Nguyễn Thị Trang 131 2.75 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209115,
209143,
209910
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Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

101 19124298 Nguyễn Thị Trang 131 2.75

213604 Anh văn 2* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

102 19124305 Kiều Lê Thanh Trúc 117 2.68

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209115,
209145,
209327

200101 Triết học Mác Lênin 3 2019-1 2.6

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2021-1 3.2

209141 Viễn thám 3 2021-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1 3.0

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

103 19124311 Nguyễn Huỳnh Minh Tuấn 126 2.72

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209115,
209327

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1 3.5

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

104 19124312 Bùi Mạnh Tùng 126 2.53

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209225,
209228

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209422 Kinh tế đất 2 2020-1 3.2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

105 19124313 Tăng Ngọc Tươi 126 3.03
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209115,
209143

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

106 19124314 Bùi Thanh Tuyền 128 2.82
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209115,
209143,
209327

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1
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Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

107 19124315 Nguyễn Ngọc Vân Tuyền 124 2.55

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209218,
209225

209129 Đo đạc địa chính 3 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

108 19124316 Trần Thị Thanh Tuyền 135 2.86 209118 Tin học chuyên ngành 3 2020-2 2.8

109 19124326 Thân Thị Tường Vi 121 3.02

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

110 19124327 Lê Trường Vinh 12 2.14

0201 Nhóm môn tự chọn 2 X

0301 Nhóm môn tự chọn 7 X

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

200103 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2019-2 0.0

200105 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2019-2 0.0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2021-1 V

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3 2019-2

200202 Quân sự 2 (thực hành)* 3 2019-2

202114 Toán cao cấp C1 3 2019-1 3.6

202115 Toán cao cấp C2 3 2019-2 V

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 2019-2 V

208109 Kinh tế vi mô 1 3 2019-2 V

209110 Bản đồ học 3 2020-1

209118 Tin học chuyên ngành 3 2020-2

209127 Bản đồ địa chính 2 2020-2

209128 Cơ sở dữ liệu đất đai 3 2021-2
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Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

110 19124327 Lê Trường Vinh 12 2.14

209129 Đo đạc địa chính 3 2021-2

209130 Hệ thống thông tin địa lý 3 2020-2

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209139 Trắc địa 4 2020-1

209140 Trắc lượng ảnh 3 2022-1

209141 Viễn thám 3 2021-2

209142 Hệ thống thông tin đất đai 3 2021-1

209217 Định giá đất và BĐS 3 2021-1

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2021-1

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2021-2

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2021-1

209332 Đánh giá đất 3 2021-2

209335 Quy hoạch sử dụng đất 2 2020-2

209336 Lập QH, KH sử dụng đất 3 2022-1

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

209338 Tài nguyên đất 3 2020-1

209339 Quy hoạch tổng thể KT-XH 2 2020-1

209340 Quy hoạch đô thị 3 2021-1

209341 Quy hoạch PT nông thôn 2 2022-1

209405 Quản lý hành chính về đất đai 2 2020-2

209408 Thanh tra đất đai 2 2021-1

209422 Kinh tế đất 2 2020-1

209426 Luật đất đai 3 2020-1

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2020-2

213604 Anh văn 2* 3 2019-2 0.0

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1 3.6

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1
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Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

110 19124327 Lê Trường Vinh 12 2.14 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

111 19124335 Trần Hùng Vương 105 2.64

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209225,
209311,
209327

209129 Đo đạc địa chính 3 2021-2

209130 Hệ thống thông tin địa lý 3 2020-2

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209141 Viễn thám 3 2021-2

209142 Hệ thống thông tin đất đai 3 2021-1

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2021-1

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2021-2

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2021-1

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

112 19124339 Nguyễn Thị Tường Vy 130 3.49 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209203,
209225,
209311

113 19124340 Nguyễn Trần Nhật Vy 120 3.18

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209203,
209225,
209311

213603 Anh văn 1* 4 2019-1

213604 Anh văn 2* 3 2019-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1 V

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

114 19124345 Thạch Thị Mỹ Hằng 73 2.30

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

202114 Toán cao cấp C1 3 2019-1 3.3

202115 Toán cao cấp C2 3 2019-2

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 2.0



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt
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Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

114 19124345 Thạch Thị Mỹ Hằng 73 2.30

209127 Bản đồ địa chính 2 2020-2 1.3

209128 Cơ sở dữ liệu đất đai 3 2021-2 2.1

209129 Đo đạc địa chính 3 2021-2

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209141 Viễn thám 3 2021-2

209142 Hệ thống thông tin đất đai 3 2021-1

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2021-1

209229 Rèn nghề 2-Chỉnh lý BĐĐĐ 2 2021-2

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2021-1

209336 Lập QH, KH sử dụng đất 3 2022-1

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

209405 Quản lý hành chính về đất đai 2 2020-2

209408 Thanh tra đất đai 2 2021-1 0.9

209422 Kinh tế đất 2 2020-1 0.0

209426 Luật đất đai 3 2020-1

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2020-2

213604 Anh văn 2* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

115 19149072 Lê Huỳnh Linh Phụng 116 3.33

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209129 Đo đạc địa chính 3 2021-2

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2021-2

209134 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 2021-2

209141 Viễn thám 3 2021-2

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2022-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được
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Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

Nhóm TC  0201 : 2 TC (Min) 2

0201 . 208110 Kinh tế vĩ mô 1 3

209227 Luật nhà ở 2

209314 Hệ thống nông nghiệp 2

209334 Quy hoạch cảnh quan đô thị 2

212507 Đánh giá tác động môi trường 2

Nhóm TC  0301 : 7 TC (Min) 7

0301 . 209103 Trắc địa công trình 3

209115 Kỹ thuật bản đồ số 2

209126 Bản đồ chuyên đề 2

209138 Tích hợp viễn thám & GIS 2

209143 Hệ thống định vị toàn cầu 2

209145 Bản đồ địa hình 2

209203 Thị trường bất động sản 2

209218 Tài chính đất đai 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209228 Luật xây dựng 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209327 Nông nghiệp đô thị 2

Nhóm TC  0302 : 10 TC (Min) 10

0302 . 209103 Trắc địa công trình 3

209115 Kỹ thuật bản đồ số 2

209126 Bản đồ chuyên đề 2

209138 Tích hợp viễn thám & GIS 2

209143 Hệ thống định vị toàn cầu 2

209145 Bản đồ địa hình 2

209203 Thị trường bất động sản 2

209218 Tài chính đất đai 2
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Trang 42 / 42Ngày in : 18/05/2023 10:55

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209228 Luật xây dựng 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209327 Nông nghiệp đô thị 2

209910 Tiểu luận tốt nghiệp 5

209911 Khóa luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 20

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19TB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 19124002 Huỳnh Như An 123 2.53

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
208345,
209225

202115 Toán cao cấp C2 3 2019-2 2.5

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-1 3.3

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2021-1 3.5

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

2 19124017 Vũ Minh Anh 130 2.88

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209204,
209228,
209421

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

3 19124023 Đặng Phước Bảo 0 0.00

0201 Nhóm môn tự chọn 2 X

0301 Nhóm môn tự chọn 7 X

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

200101 Triết học Mác Lênin 3 2019-1 V

200102 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 2 2019-1 V

200103 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2019-2

200105 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2019-2

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2021-1

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3 2019-2

200202 Quân sự 2 (thực hành)* 3 2019-2



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 20

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19TB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

3 19124023 Đặng Phước Bảo 0 0.00

202114 Toán cao cấp C1 3 2019-1 V

202115 Toán cao cấp C2 3 2019-2

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 2019-1 V

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 2019-2

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-1 0.0

208109 Kinh tế vi mô 1 3 2019-2

209110 Bản đồ học 3 2020-1

209118 Tin học chuyên ngành 3 2020-2

209127 Bản đồ địa chính 2 2020-2

209130 Hệ thống thông tin địa lý 3 2020-2

209139 Trắc địa 4 2020-1

209142 Hệ thống thông tin đất đai 3 2021-1

209201 Kinh tế đô thị và vùng 2 2021-1

209203 Thị trường bất động sản 2 2021-2

209205 Tài chính và đầu tư BĐS 3 2022-1

209207 Lập dự án đầu tư BĐS 3 2022-1

209208 Hạch toán giá thành CTXD 2 2022-1

209209 Phát triển bất động sản 2 2021-2

209213 Marketing bất động sản 2 2021-2

209217 Định giá đất và BĐS 3 2021-1

209218 Tài chính đất đai 2 2021-2

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2021-1

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2021-1

209309 Nhà ở và kiến trúc 2 2021-2

209335 Quy hoạch sử dụng đất 2 2020-2

209338 Tài nguyên đất 3 2020-1

209339 Quy hoạch tổng thể KT-XH 2 2020-1



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 20

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19TB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

3 19124023 Đặng Phước Bảo 0 0.00

209340 Quy hoạch đô thị 3 2021-1

209402 Luật Kinh doanh BĐS 2 2021-2

209405 Quản lý hành chính về đất đai 2 2020-2

209422 Kinh tế đất 2 2020-1

209423 Rèn nghề 1-Khảo sát TT BĐS 2 2022-1

209424 Rèn nghề 2-Thẩm định giá BĐS 2 2022-1

209425 Rèn nghề 3-Đầu tư KD BĐS 2 2022-1

209426 Luật đất đai 3 2020-1

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2020-2

213603 Anh văn 1* 4 2019-1

213604 Anh văn 2* 3 2019-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1 V

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

4 19124034 Lê Thị Mai Chi 130 2.75

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
208345,
209311

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

5 19124035 Nguyễn Thị Uyên Chi 130 3.17
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

208345,
209228

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

6 19124037 Nguyễn Đỗ Kim Cúc 128 2.79

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
208345,
209311

200102 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 2 2019-1 2.6

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

7 19124046 Nguyễn Thành Đạt 111 2.65
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

202114 Toán cao cấp C1 3 2019-1 3.2



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 4 / 20

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19TB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

7 19124046 Nguyễn Thành Đạt 111 2.65

202115 Toán cao cấp C2 3 2019-2 3.0

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-1 2.4

209218 Tài chính đất đai 2 2021-2 3.7

209309 Nhà ở và kiến trúc 2 2021-2

209425 Rèn nghề 3-Đầu tư KD BĐS 2 2022-1

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

8 19124055 Đỗ Công Đức 130 3.04
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209225,
209228,
209311

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

9 19124058 Trần Thị Thùy Dung 130 2.89

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
208345,
209225

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

10 19124061 Võ Hải Dương 130 2.89

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
208345,
209225

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

11 19124068 Bùi Thị Kim Duyên 134 2.86

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
208345,
209204

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

12 19124071 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 126 2.74

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
208345,
209225

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1 3.9



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 5 / 20

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19TB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

12 19124071 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 126 2.74
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

13 19124073 Phạm Mỹ Duyên 129 2.83

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
208345,
209225

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

14 19124078 Vũ Khánh Hà 91 2.96

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209225,
209311

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2021-1

202114 Toán cao cấp C1 3 2019-1 1.6

202115 Toán cao cấp C2 3 2019-2 V

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 V

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 2019-1 V

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-1 0.0

209118 Tin học chuyên ngành 3 2020-2 V

209127 Bản đồ địa chính 2 2020-2

209139 Trắc địa 4 2020-1 V

209203 Thị trường bất động sản 2 2021-2 0.0

209338 Tài nguyên đất 3 2020-1 V

209339 Quy hoạch tổng thể KT-XH 2 2020-1 V

209340 Quy hoạch đô thị 3 2021-1

209426 Luật đất đai 3 2020-1 V

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

213604 Anh văn 2* 3 2019-2 0.0

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

15 19124087 Phùng Nguyễn Nhật Hào 129 2.92
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

208345,
209204

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 6 / 20

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19TB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

15 19124087 Phùng Nguyễn Nhật Hào 129 2.92
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

16 19124094 Nông Đức Hiếu 92 2.29

0301 Nhóm môn tự chọn 7 X
208208,
209225

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209127 Bản đồ địa chính 2 2020-2

209201 Kinh tế đô thị và vùng 2 2021-1

209203 Thị trường bất động sản 2 2021-2

209205 Tài chính và đầu tư BĐS 3 2022-1

209207 Lập dự án đầu tư BĐS 3 2022-1 V

209208 Hạch toán giá thành CTXD 2 2022-1 V

209209 Phát triển bất động sản 2 2021-2

209213 Marketing bất động sản 2 2021-2

209218 Tài chính đất đai 2 2021-2

209339 Quy hoạch tổng thể KT-XH 2 2020-1

209340 Quy hoạch đô thị 3 2021-1

209405 Quản lý hành chính về đất đai 2 2020-2 X

209423 Rèn nghề 1-Khảo sát TT BĐS 2 2022-1

209424 Rèn nghề 2-Thẩm định giá BĐS 2 2022-1

209425 Rèn nghề 3-Đầu tư KD BĐS 2 2022-1

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

17 19124095 Phạm Võ Anh Hiếu 129 2.91

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
208345,
209204

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 7 / 20

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19TB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

18 19124109 Nghiêm Thị Thanh Hương 130 2.74
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209225,
209228,
209311

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

19 19124113 Vũ Thị Hương 123 3.07

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209218 Tài chính đất đai 2 2021-2 3.6

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

20 19124135 Hoàng Ngọc Lan 0 0.00

0201 Nhóm môn tự chọn 2 X

0301 Nhóm môn tự chọn 7 X

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

200101 Triết học Mác Lênin 3 2019-1 V

200102 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 2 2019-1 V

200103 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2019-2

200105 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2019-2

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2021-1

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3 2019-2

200202 Quân sự 2 (thực hành)* 3 2019-2

202114 Toán cao cấp C1 3 2019-1 V

202115 Toán cao cấp C2 3 2019-2

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 2019-1 0.0

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 2019-2

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-1 0.0

208109 Kinh tế vi mô 1 3 2019-2

209110 Bản đồ học 3 2020-1

209118 Tin học chuyên ngành 3 2020-2

209127 Bản đồ địa chính 2 2020-2



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 8 / 20

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19TB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

20 19124135 Hoàng Ngọc Lan 0 0.00

209130 Hệ thống thông tin địa lý 3 2020-2

209139 Trắc địa 4 2020-1

209142 Hệ thống thông tin đất đai 3 2021-1

209201 Kinh tế đô thị và vùng 2 2021-1

209203 Thị trường bất động sản 2 2021-2

209205 Tài chính và đầu tư BĐS 3 2022-1

209207 Lập dự án đầu tư BĐS 3 2022-1

209208 Hạch toán giá thành CTXD 2 2022-1

209209 Phát triển bất động sản 2 2021-2

209213 Marketing bất động sản 2 2021-2

209217 Định giá đất và BĐS 3 2021-1

209218 Tài chính đất đai 2 2021-2

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2021-1

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2021-1

209309 Nhà ở và kiến trúc 2 2021-2

209335 Quy hoạch sử dụng đất 2 2020-2

209338 Tài nguyên đất 3 2020-1

209339 Quy hoạch tổng thể KT-XH 2 2020-1

209340 Quy hoạch đô thị 3 2021-1

209402 Luật Kinh doanh BĐS 2 2021-2

209405 Quản lý hành chính về đất đai 2 2020-2

209422 Kinh tế đất 2 2020-1

209423 Rèn nghề 1-Khảo sát TT BĐS 2 2022-1

209424 Rèn nghề 2-Thẩm định giá BĐS 2 2022-1

209425 Rèn nghề 3-Đầu tư KD BĐS 2 2022-1

209426 Luật đất đai 3 2020-1

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2020-2



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 9 / 20

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19TB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

20 19124135 Hoàng Ngọc Lan 0 0.00

213603 Anh văn 1* 4 2019-1

213604 Anh văn 2* 3 2019-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1 V

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

21 19124143 Võ Phương Linh 32 2.23

0301 Nhóm môn tự chọn 7 X

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

200101 Triết học Mác Lênin 3 2019-1 V

200105 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2019-2

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2021-1

202114 Toán cao cấp C1 3 2019-1 V

202115 Toán cao cấp C2 3 2019-2 3.4

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 2.1

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-1 2.9

209110 Bản đồ học 3 2020-1 3.2

209118 Tin học chuyên ngành 3 2020-2

209127 Bản đồ địa chính 2 2020-2

209130 Hệ thống thông tin địa lý 3 2020-2

209139 Trắc địa 4 2020-1 3.0

209142 Hệ thống thông tin đất đai 3 2021-1

209201 Kinh tế đô thị và vùng 2 2021-1

209203 Thị trường bất động sản 2 2021-2

209205 Tài chính và đầu tư BĐS 3 2022-1

209207 Lập dự án đầu tư BĐS 3 2022-1

209208 Hạch toán giá thành CTXD 2 2022-1

209209 Phát triển bất động sản 2 2021-2

209213 Marketing bất động sản 2 2021-2

209217 Định giá đất và BĐS 3 2021-1
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Danh sách sinh viên không đạt

Trang 10 / 20

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19TB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

21 19124143 Võ Phương Linh 32 2.23

209218 Tài chính đất đai 2 2021-2

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2021-1

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2021-1

209309 Nhà ở và kiến trúc 2 2021-2

209335 Quy hoạch sử dụng đất 2 2020-2

209340 Quy hoạch đô thị 3 2021-1

209402 Luật Kinh doanh BĐS 2 2021-2

209405 Quản lý hành chính về đất đai 2 2020-2

209423 Rèn nghề 1-Khảo sát TT BĐS 2 2022-1

209424 Rèn nghề 2-Thẩm định giá BĐS 2 2022-1

209425 Rèn nghề 3-Đầu tư KD BĐS 2 2022-1

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2020-2

213604 Anh văn 2* 3 2019-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1 2.5

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

22 19124145 Lê Đăng Lộc 87 2.76

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 209228

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 2019-1 2.0

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-1 2.8

209118 Tin học chuyên ngành 3 2020-2

209127 Bản đồ địa chính 2 2020-2

209130 Hệ thống thông tin địa lý 3 2020-2

209139 Trắc địa 4 2020-1

209142 Hệ thống thông tin đất đai 3 2021-1

209201 Kinh tế đô thị và vùng 2 2021-1 V

209203 Thị trường bất động sản 2 2021-2

209205 Tài chính và đầu tư BĐS 3 2022-1



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 11 / 20

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19TB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

22 19124145 Lê Đăng Lộc 87 2.76

209209 Phát triển bất động sản 2 2021-2

209213 Marketing bất động sản 2 2021-2

209218 Tài chính đất đai 2 2021-2

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2021-1 V

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2021-1 V

209309 Nhà ở và kiến trúc 2 2021-2

209340 Quy hoạch đô thị 3 2021-1 V

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

23 19124147 Phạm Văn Lộc 124 2.96

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 209225

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 3.5

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

24 19124149 Võ Văn Lộc 123 2.86

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 209225

209218 Tài chính đất đai 2 2021-2 3.3

209424 Rèn nghề 2-Thẩm định giá BĐS 2 2022-1

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

25 19124150 Nguyễn Thắng Lợi 125 3.16

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

26 19124152 Nguyễn Hoàng Long 108 2.78

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209205 Tài chính và đầu tư BĐS 3 2022-1

209209 Phát triển bất động sản 2 2021-2

209213 Marketing bất động sản 2 2021-2



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 12 / 20

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19TB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

26 19124152 Nguyễn Hoàng Long 108 2.78

209218 Tài chính đất đai 2 2021-2

209340 Quy hoạch đô thị 3 2021-1

209423 Rèn nghề 1-Khảo sát TT BĐS 2 2022-1

209424 Rèn nghề 2-Thẩm định giá BĐS 2 2022-1

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

213604 Anh văn 2* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

27 19124158 Nguyễn Thị Thu Mơ 129 2.83

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
208345,
209421

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

28 19124197 Lê Châu Minh Nhi 133 2.89

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209204,
209225,
209228

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

29 19124198 Nguyễn Hồ Yến Nhi 130 2.94

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209204,
209225,
209311

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

30 19124208 Võ Thị Kiều Oanh 124 2.97

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
208345,
209204

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2021-1

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2021-1

209405 Quản lý hành chính về đất đai 2 2020-2

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 13 / 20

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19TB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

30 19124208 Võ Thị Kiều Oanh 124 2.97 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

31 19124213 Mai Xuân Phúc 130 2.83
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

208345,
209204

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

32 19124218 Võ Thị Kim Phụng 124 3.05

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
208345,
209421

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2021-1

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2021-1

209405 Quản lý hành chính về đất đai 2 2020-2

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

33 19124230 Võ Thị Hồng Quyền 129 2.71

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 209225

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

34 19124231 Dương Thị Kiên Quyết 125 2.79

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 209225

209139 Trắc địa 4 2020-1 3.0

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

35 19124233 Nguyễn Mai Diễm Quỳnh 129 3.11

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 209225

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

36 19124238 Trần Nhất Sinh 114 2.65

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2021-1

209118 Tin học chuyên ngành 3 2020-2

209142 Hệ thống thông tin đất đai 3 2021-1



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 14 / 20

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19TB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

36 19124238 Trần Nhất Sinh 114 2.65

209208 Hạch toán giá thành CTXD 2 2022-1

209422 Kinh tế đất 2 2020-1 3.8

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

37 19124260 Trần Thị Phương Thảo 128 2.83

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
208345,
209204

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-1 3.5

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

38 19124266 Ngô Minh Thiện 126 2.81

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209204,
209225

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

213604 Anh văn 2* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

39 19124269 Lê Thanh Thơm 130 3.06

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
208345,
209204

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

40 19124272 Nguyễn Thị Minh Thư 126 2.84

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
208345,
209204,
209225

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 3.8

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1 3.2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 15 / 20

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19TB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

41 19124275 Trần Lê Thị Anh Thư 127 3.00

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
208345,
209204

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

213604 Anh văn 2* 3 2019-2 0.4

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

42 19124277 Trần Minh Thùy 129 2.79

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
208345,
209225

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

43 19124291 Phạm Quỳnh Trâm 130 3.04

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
208345,
209421

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

44 19124300 Nguyễn Minh Trí 117 2.56

0301 Nhóm môn tự chọn 7 X
208345,
209204

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

200101 Triết học Mác Lênin 3 2019-1 1.8

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-1 3.9

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1 3.7

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

45 19124302 Huỳnh Minh Triết 46 2.33

0301 Nhóm môn tự chọn 7 X

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

200101 Triết học Mác Lênin 3 2019-1 1.8

200102 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 2 2019-1 3.0

200105 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2019-2 2.3

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2021-1 V



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 16 / 20

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19TB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

45 19124302 Huỳnh Minh Triết 46 2.33

202115 Toán cao cấp C2 3 2019-2 3.1

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 1.8

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 2019-1 V

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-1 2.1

209110 Bản đồ học 3 2020-1 3.7

209127 Bản đồ địa chính 2 2020-2

209139 Trắc địa 4 2020-1 3.0

209142 Hệ thống thông tin đất đai 3 2021-1 V

209201 Kinh tế đô thị và vùng 2 2021-1 V

209203 Thị trường bất động sản 2 2021-2 V

209205 Tài chính và đầu tư BĐS 3 2022-1 V

209207 Lập dự án đầu tư BĐS 3 2022-1

209208 Hạch toán giá thành CTXD 2 2022-1

209209 Phát triển bất động sản 2 2021-2 V

209213 Marketing bất động sản 2 2021-2 V

209218 Tài chính đất đai 2 2021-2 V

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2021-1 V

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2021-1 V

209309 Nhà ở và kiến trúc 2 2021-2 V

209340 Quy hoạch đô thị 3 2021-1 V

209402 Luật Kinh doanh BĐS 2 2021-2 V

209422 Kinh tế đất 2 2020-1 3.5

209423 Rèn nghề 1-Khảo sát TT BĐS 2 2022-1

209424 Rèn nghề 2-Thẩm định giá BĐS 2 2022-1

209425 Rèn nghề 3-Đầu tư KD BĐS 2 2022-1

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2020-2 V

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1 3.5
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Danh sách sinh viên không đạt

Trang 17 / 20

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19TB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

45 19124302 Huỳnh Minh Triết 46 2.33
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

46 19124318 Nguyễn Thị Phương Uyên 129 2.90

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209225,
209311

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

47 19124319 Châu Huỳnh Khánh Vân 127 2.79

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 208345

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

48 19124321 Nguyễn Thị Khánh Vân 129 2.54

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
208345,
209204

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

49 19124322 Phan Thị Hồng Vân 119 2.91

0201 Nhóm môn tự chọn 2 X

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
208345,
209204

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2021-1 3.2

202114 Toán cao cấp C1 3 2019-1 3.6

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

213604 Anh văn 2* 3 2019-2 R

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

50 19124323 Nguyễn Thị Hồng Vi 127 2.91

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 208208

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

51 19124324 Nguyễn Thị Trúc Vi 125 2.79 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023
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Trang 18 / 20

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19TB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

51 19124324 Nguyễn Thị Trúc Vi 125 2.79 209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

52 19124325 Nguyễn Thị Tường Vi 129 3.33
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209204,
209225

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

53 19124329 Thủy Ngọc Vĩnh 128 3.35

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
209204,
209225

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

54 19124332 Trần Đình Vũ 110 2.54

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
208345,
209204

200105 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2019-2

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2021-1

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 3.2

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-1 3.9

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2 2021-1

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2 2021-1

209335 Quy hoạch sử dụng đất 2 2020-2

209405 Quản lý hành chính về đất đai 2 2020-2

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

213604 Anh văn 2* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

55 19124334 Hồ Đức Vương 95 2.49

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 209225

202114 Toán cao cấp C1 3 2019-1 2.9

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 2.8

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 2019-1 3.0

209127 Bản đồ địa chính 2 2020-2

209203 Thị trường bất động sản 2 2021-2

209205 Tài chính và đầu tư BĐS 3 2022-1
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Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19TB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

55 19124334 Hồ Đức Vương 95 2.49

209217 Định giá đất và BĐS 3 2021-1

209309 Nhà ở và kiến trúc 2 2021-2

209423 Rèn nghề 1-Khảo sát TT BĐS 2 2022-1

209424 Rèn nghề 2-Thẩm định giá BĐS 2 2022-1

209425 Rèn nghề 3-Đầu tư KD BĐS 2 2022-1

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

213603 Anh văn 1* 4 2019-1 V

213604 Anh văn 2* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

56 19124342 Nguyễn Vũ Thanh Xuân 124 2.90

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

209427 Quản trị bất động sản 2 2022-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  0201 : 2 TC (Min) 2

0201 . 208110 Kinh tế vĩ mô 1 3

209227 Luật nhà ở 2

209314 Hệ thống nông nghiệp 2

209334 Quy hoạch cảnh quan đô thị 2

212507 Đánh giá tác động môi trường 2

Nhóm TC  0301 : 7 TC (Min) 7

0301 . 208208 Phong thủy ứng dụng 3

208345 Tín dụng ngân hàng 3

208425 Thị trường chứng khoán 2

209204 Phân tích thị trường BĐS 2

209212 Quản lý dự án đầu tư BĐS 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 20 / 20Ngày in : 18/05/2023 10:55

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19TB

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

209226 Luật đầu tư 2

209228 Luật xây dựng 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209322 Quản lý xây dựng đô thị 2

209415 Môi giới bất động sản 2

209421 Chiến lược kinh doanh BĐS 2

Nhóm TC  0302 : 10 TC (Min) 10

0302 . 208208 Phong thủy ứng dụng 3

208345 Tín dụng ngân hàng 3

208425 Thị trường chứng khoán 2

209204 Phân tích thị trường BĐS 2

209212 Quản lý dự án đầu tư BĐS 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209226 Luật đầu tư 2

209228 Luật xây dựng 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209322 Quản lý xây dựng đô thị 2

209415 Môi giới bất động sản 2

209421 Chiến lược kinh doanh BĐS 2

209910 Tiểu luận tốt nghiệp 5

209911 Khóa luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 2

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        55

Lớp                                                                               LT17QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 17424005 Đặng Chí Công 55 2.76
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-2

2 17424006 Đinh Đệ 55 2.38
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-2

3 17424009 Nguyễn Thị Thu Hiền 55 2.49 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-2

4 17424020 Nguyễn Hà Mỹ Linh 55 2.60
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-2

5 17424024 Đinh Thành Nam 55 2.49
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-2 M

HH:
29/05/2022

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-2

6 17424028 Nguyễn Đinh Như Nguyệt 55 2.38
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-2

7 17424036 Nguyễn Thành Tấn 55 2.49
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-2

8 17424044 Phan Thanh Trí 55 2.38 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-2 M
HH:
29/05/2022



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 2Ngày in : 18/05/2023 10:55

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        55

Lớp                                                                               LT17QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểuGhi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 10 TC (Min) 10

0101 . 209103 Trắc địa công trình 3

209115 Kỹ thuật bản đồ số 2

209126 Bản đồ chuyên đề 2

209138 Tích hợp viễn thám & GIS 2

209145 Bản đồ địa hình 2

209218 Tài chính đất đai 2

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209227 Luật nhà ở 2

209228 Luật xây dựng 2

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2

209314 Hệ thống nông nghiệp 2

209327 Nông nghiệp đô thị 2

209334 Quy hoạch cảnh quan đô thị 2

212507 Đánh giá tác động môi trường 2

Nhóm TC  02 : 10 TC (Min) 10

0201 . 209911 Khóa luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 2

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        55

Lớp                                                                               LT18QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 18424001 Trần Kim Ngọc Ánh 55 2.60 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-2

2 18424003 Nguyễn Thị Kim Đan 55 2.42
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-2

3 18424010 Trần Trung Hiếu 55 2.76 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-2

4 18424014 Phạm Trần Thảo Linh 55 2.58 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-2

5 18424015 Lê Phước Linh 55 2.75
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-2

6 18424019 Nguyễn Thị Phương Thảo 55 2.65
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-2



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 2Ngày in : 18/05/2023 10:55

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        55

Lớp                                                                               LT18QL

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểuGhi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 10 TC (Min) 10

0101 . 209103 Trắc địa công trình 3

209115 Kỹ thuật bản đồ số 2

209126 Bản đồ chuyên đề 2

209138 Tích hợp viễn thám & GIS 2

209145 Bản đồ địa hình 2

209218 Tài chính đất đai 2

209224 Đăng ký đất đai & BĐS 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209227 Luật nhà ở 2

209228 Luật xây dựng 2

209230 Thống kê,kiểm kê đất đai 2

209314 Hệ thống nông nghiệp 2

209327 Nông nghiệp đô thị 2

209334 Quy hoạch cảnh quan đô thị 2

212507 Đánh giá tác động môi trường 2

Nhóm TC  02 : 10 TC (Min) 10

0201 . 209911 Khóa luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 2

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        130

Lớp                                                                               TC14QLNT

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 07124114 Trần Đình Thủ 186 6.34

202622 Pháp luật đại cương 2 2014-2 4

209127 Bản đồ địa chính 2 2016-1

209128 Cơ sở dữ liệu đất đai 3 2017-1 0

209130 Hệ thống thông tin địa lý 3 2016-1

209133 Quản lý hồ sơ địa chính 2 2017-1 V

209139 Trắc địa 4 2015-2

209141 Viễn thám 3 2017-1

209217 Định giá đất và BĐS 3 2016-2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2 2017-1

209227 Luật nhà ở 2 2016-1

209228 Luật xây dựng 2 2017-1

209327 Nông nghiệp đô thị 2 2017-1

209332 Đánh giá đất 3 2017-1 V

209335 Quy hoạch sử dụng đất 2 2016-1

209337 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 2017-2 V

209338 Tài nguyên đất 3 2015-2

209339 Quy hoạch tổng thể KT-XH 2 2015-2

209340 Quy hoạch đô thị 3 2016-2

209341 Quy hoạch PT nông thôn 2 2017-2 V V

209422 Kinh tế đất 2 2015-2

209426 Luật đất đai 3 2015-2

209801 Phương pháp nghiên cứu KH 2 2016-1 4

209911 Khóa luận tốt nghiệp 10 2018-1



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 2Ngày in : 18/05/2023 10:55

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        130

Lớp                                                                               TC14QLNT

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 07124114 Trần Đình Thủ 186 6.34
213603 Anh văn 1* 4 2014-2

213604 Anh văn 2* 3 2015-1

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểuGhi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 2

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        130

Lớp                                                                               TC14QLNT

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 14224007 Trần Thanh Hà 114 6.25

0101 Nhóm môn tự chọn 4 X 209227

0201 Nhóm môn tự chọn 8 X
209225,
209228

0301 Nhóm môn tự chọn 10 X 209103

209142 Hệ thống thông tin đất đai 3 2016-2 V

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  0101 : 4 TC (Min) 4

010101 . 208109 Kinh tế vi mô 1 3

209227 Luật nhà ở 2

209314 Hệ thống nông nghiệp 2

209334 Quy hoạch cảnh quan đô thị 2

212507 Đánh giá tác động môi trường 2

Nhóm TC  0201 : 8 TC (Min) 8

020101 . 209103 Trắc địa công trình 3

209115 Kỹ thuật bản đồ số 2

209126 Bản đồ chuyên đề 2

209138 Tích hợp viễn thám & GIS 2

209143 Hệ thống định vị toàn cầu 2

209145 Bản đồ địa hình 2

209203 Thị trường bất động sản 2

209218 Tài chính đất đai 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2



Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 2Ngày in : 18/05/2023 10:55

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        130

Lớp                                                                               TC14QLNT

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK

K.Hoạc
h

BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

209228 Luật xây dựng 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209327 Nông nghiệp đô thị 2

Nhóm TC  0301 : 10 TC (Min) 10

030101 . 209103 Trắc địa công trình 3

209115 Kỹ thuật bản đồ số 2

209126 Bản đồ chuyên đề 2

209138 Tích hợp viễn thám & GIS 2

209143 Hệ thống định vị toàn cầu 2

209145 Bản đồ địa hình 2

209203 Thị trường bất động sản 2

209218 Tài chính đất đai 2

209225 Bồi thường đất đai & BĐS 2

209228 Luật xây dựng 2

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209327 Nông nghiệp đô thị 2

209910 Tiểu luận tốt nghiệp 5

209911 Khóa luận tốt nghiệp 10


